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LỊCH Til YEN SINH VÀO LỚP 10 TRƯNG HỌC PHÒ THÔNG

NĂM HỌC 2023-2024 X'
(Kèm theo Công vân số 922/SGDĐT-QLT ngày 3ỉ/3/2023 của Sờ Giáo dục và Đào lạo)

Lịch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 dưới đày sẽ  thay thế 
các giấy mời dự các Hội nghị, cảc cuộc họp về các công việc được nêu trong phân 
nội dung. Các ông (bò) Trường phòng Giáo dục và Đào tạo (GDDT) quận, huyện, 
thị xã; Hiệu trưrmg trường THPT, Giảm đốc trung tâm GDNN-GDTX, Hiệu 
trướng trường THCS có trách nhiệm thông báo đẻ các cán bộ, giáo viên thực hiện 
theo sự phân công nhiệm vụ trong lịch này. Nêu cỏ thay đói lịch. Sớ GDĐT sẽ 
thông báo sau.

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Thòi gian Đon vị Nội dung

NHÙNG NỘI DƯNG ĐẦ THỰC HIỆN TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KHI 
UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH KẺ HOẠCH TUYỂN SINH NÁM HỌC 2023-2024

06/02/2023 
đền trước 
01/4/2023

SỞGDĐT

- Xây dựng thuật toán Tuyền sinh 10 THPT theo phương 
thức mới.
- Xây dựng công cụ quàn lý dừ liệu thi tuyên sinh vào lớp 
10 THPT năm học 2023-2024.
- Xây dựnẹ công cụ phân tích phồ điểm, dự kiến điềm chuẩn 
dựa vào kết quà Kỳ thi tuyến sinh vào lóp 10 THPT chuyền 
và không chuyên năm học 2023-2024.

07/02/2023
đến

10/03/2023
Sở GDĐT

- Xây dựng kế hoạch thời gian chi tiết triển khai công tác 
tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.
- Thiết kế các biểu mầu phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 
10 THPT năm học 2023-2024 cho các Phòng GDĐT: Phiếu 
đăng ký dự tuyển (ĐKDT) vào lớp 10 THPT (M01); Đơn 
xin chuyền đồi Khu vực tuyển sinh (M02); Đơn xin học 
sớm tuồi (M04); Mau thong kê số lượng thí sinh dăng ký 
dự thi không chuyên, sổ lượng đăng ký thi chuyên từng bộ 
môn (M05); Các mầu báo cáo sai sót thông tin thí sinh; sai 
sót NV thường, NV chuyên (M06a, M06b, M07a, M07b); 
Mầu thống kê số lượng thí sinh phúc khảo (M03a, M03b)...
- Thiết kể các mẫu Báo cáo 01; Báo cáo 02;... cho các 
trường THPT phục vụ Báo cáo số lượng và địa điểm đặt 
Điểm thi; nhân sự tham eia làm thi: cơ sờ vật chất, diều kiện 
đặt Điếm thi...

08/02/2023-
10/4/2023 Sở GDĐT - Xây dựng văn bàn Hướng dẫn; Lịch tuyền sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2023-2024:

li—
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- Dự thào Quyết định Ban Chi đạo thi và tuyển sinh Thành 
phố; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh Thành phố.
- Thiết kế các mẫu Market chuẩn bị công tác coi thi, làm 
phách, chấm thi như: Giấv thi, Giấv nháp, Phiếu TLTN, Túi 
đựng đề, bài thi, Túi thu bài, Túi Phách...

15/3/2023- SỜGDĐT

Thừ nghiệm các công cụ, chức năng hỗ trợ tồ chức thi và 
tuyến sinh vào lớp 10 TI ỈPT năm học 2023-2024 bans việc: 
tập huấn cho các Phòng GDĐT, sử dụng Mầu M01 ỉàm mầu 
thừ để thử nghiệm Nhập phiếu dăng ký dự thi cho khoảng 
2.000 mẫu.

04/4/2023 - Thu và thống kẽ báo cáo sồ lượng học sinh dang học lớp 9. 
làm co sờ xày dims dự toán cho kỳ thi, chuân bị biêu mẫu các 
loại: Phiếu ĐKDT, Giấy thi, Giấy nháp và các loại VPP khác.
- Chuẳn bị Dự thào hướng dần tập huấn công cụ nhập Phiếu 
ĐKDT.

06/4/2023
Sở GDĐT

IỈỌI NGHỊ
Hướng dần xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 

Hướng (lẫn tuyền sinh vào các trường mam non, lóp 1, 
lớp 6 và lứp 10 THPT năm học 2023-2024 

(Hội nghị Tl)
- Thời gian: 8 giờ 00.
- Thành phân:

4- Lành đạo Sở GDĐT; đại diện lành đạo các phòng của Sờ; 
+ Phòng GDĐT: Trưởng phòng và chuyên viên phụ trách 

cấp THCS;
+ Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDNN- 

GDTX;
+ Hiệu trưởng các cơ sờ giáo dục (CSGD) trực thuộc Sở:

- Địa điềm: Hội trường THPT Hà Nội-Amsterdam, đường 
Hoàng Minh Giám, quận cầu Giấy, Hà Nội.

Phòng GDĐT Tiếp nhận “Phiếu đãng ký dự tuyến vào lớp 10 THPT năm 
học 2023-2024”

11/4/2023

Sở GDĐT

Tập huấn nhập dừ liệu tuyển sinh
- Thời gian: 8 giờ 30.
- Thành phần: Phòng GDDT quận, huyện, thị xã (01 lãnh 
dạo phòng GDĐT phụ trách thi, 01 CB phụ trách dừ liệu 
tuyển sinh).
- Địa điểm: Hội trường 23 Quane Trung.

Trường THPT; 
TTGDNN- 

GDTX

Báo cáo Sở GDĐT (hình thức online)'. Danh sách các thành 
viên của Hội đồng tuyến sinh trường đế Tành dạo SỞGDĐT 
ra Quyết định thành lập.



3

Trước 
18/4/2023

THPT công lập 
tự chù tài chính, 

tư thục; TT 
GDNN-GDTX

Nộp Sở GDĐT: Kế hoạch tuyền sinh vào lóp 10 THPT năm 
học 2023-2024 (bán chụp cỏ dấu nộp về hòm thư điện tư 
tmensinh I Otâhanoiedu.vn: 02 hàn in có đóng dâu).

20/4/2023

Sở GDĐT
Công bố phưomg án tuyển sinh các trường THPT công lập 
tự chù tài chính và THPT tư thục trên cốnc thông tin điện 
tử của Sở GDĐT (hanoi.edu. vn).

Trường THPT; 
TTGDNN- 

GDTX

Nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Sở 
GDDT (qua phòng QLT).

24/4/2023 CSGD

Thu “Phiếu dãne ký dự tuyển vào lóp 10 THPT năm 2023- 
2024" của học sinh; Thu và kiểm tra hồ sơ đăng ký dự xct 
tuyển thảng của học sinh.

Hoàn thành việc cắp mã học sinh (mà dịnh danh trên CSDL 
ntiành GDĐT), mật khẩu cho học sinh lóp 9.

26/4/2023 CSGD Nộp Phiếu ĐKDT của học sinh; Hồ sơ và danh sách học 
sinh đăng ký xét tuyển thầne về phòng GDĐT.

26/4-
04/5/2023 Phòng GDĐT

- Nhập dừ liệu tuyển sinh, in danh sách thí sinh chuyên về 
CSGD, kiêm tra, sửa chừa dữ liệu.
- Thông tin về điếm ưu tiên của học sinh cho các CSGD. Tỏ 
chức kiểm tra chéo giữa các CSGD về việc tính điẽm ưu tiên, 
điềm sơ tuyển, khu vực tuvên sinh (KVTS) của học sinh.

05/5-
10/5/2023 CSGD

1 lọc sinh xem danh sách dự tuyển tại các CSGD (thí sinh tự 
do, thí sinh tinh ngoài xem tại phòng GDĐT nơi nộp Phiếu 
ĐKDT). Học sinh kiểm tra toàn bộ thông tin cá nhân, 
nguyện vọng đãng ký, diêm ưu tiên... Nếu có sai sót đê 
nghị CSGD sửa chữa kịp thời.

ỉ 2/5/2023 Phòng GDĐT

- Nộp Sở GDĐT: Phiếu ĐKDT; Hồ sơ (bản sao) và danh 
sách học sinh dù điều kiện dự xét tuyền thẳng, danh sách 
học sinh học sớm tuồi (nếu có); Dừ liệu ĐKDT

+ Sáng 12/5 thu cùa các KVTS 7, 8,9, 10, 11, 12.
+ Chiều 12/5 thu cùa các KVTS 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Nộp Sở GDĐT: báo cáo tồng hợp về điểm ưu tiên và giải 
quyết khiếu nại (theo mẫu) bàng văn bản và các tệp dữ liệu.

18/5/2023 Sở GDĐT

- Công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường 
THPT tại các phòng GDĐT, cồng thông tin điện từ của Sở 
GDĐT (www.hanoi.edu.vn), Báo Hà Nôi mới.
- Gửi các trường THPT tệp mẫu (BC01) nhập đăng ký các 
Điểm thi.

19/5/2023 Trường THPT Báo cáo de xuất danh sách các Điêm thi, số phòng thi theo 
từng Điẽm thi (dự kiến) qua hệ thông quanlythi.hanoi.edu.vn

http://www.hanoi.edu.vn


4

Bản scan (ký đóng dấu) gửi về Sờ GDĐT qua email 
tuyensinh 10@hanoiedu. vn

Sở GDĐT

Tập huấn quy trình Xct tuyển vào lóp 10 TilPT (trực tuyển)
- Thời gian: 8 giò 30.
- Địa điềm dự kiến: Điềm cầu tại Sờ GDĐT (Sở GDĐT, số 
23 Ọuang Trung) và các điểm cầu tại các trường THPT. 
trung tâm GDNN-GDTX, cơ sờ giáo dục nghề nghiệp có 
liên kết giảng dạy chương trình giảo dục thường xuyên cấp 
THPT (CSGD nghề nghiẹp).
- Nội dung:

+ Quy trình Xét tuyển vào lớp 10 THPT;
+ 1 lương dần sử dụng Phần mềm Xác nhận nhập học trực tuyến.

- Thành phần: Lành đạo, cản bộ phụ trách dữ liệu, trường 
TI IPT, trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp.

20/5-
31/5/2023 SỞGDĐT

- Kiềm tra việc tính điếm ưu tiên, diêm sơ tuyển, KVTS của 
học sinh tại các CSGD (do Thanh tra Sở thire hiện).
- Kiểm tra c s v c  các Điếm thi.

24/5/2023 Sở G DDT

- Giao chi tiêu điều động cản bộ, giáo viên tham gia kỳ thi 
tuyển sinh cho các phòng GDDT, trường THPT, TT 
GDNN-GDTX.
- Gửi mẫu nhập (hình thúc online) danh sách cản bộ, giáo 
viên tham gia coi thi, chấm thi cho các trường THPT, các 
Phòng GDĐT, các TT GDNN-GDTX.

26/5/2023

Phòng GDĐT; 
Trường THPT; 

TT GDNN- 
GDTX

Báo cáo về Sở GDDT (hình thức online): danh sách cán bộ, 
giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi.

25/5-
29/5/2023 Phòng GDĐT

- Nhận dừ liệu học sinh DKDT để in Phiéu báo thi.
- Nhận két quả xét tuyển thẳng (tạiphòng QLT-KĐCLGD).
- In và giao Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT cho các CSGD.

30/5/2023 CSGD Hoàn thành giao “Phiếu báo thi vào lóp 10 THPT năm học 
2023-2024” cho học sinh.

07/6/2023 Sở GDĐT

HỘI NGHỊ
Hướng dẩn coi thi tuyền sinh vào lóp 10 THPT (Hội nghị T2)
- Thời gian: 8 giờ 00.
- Thành phần:

+ Lãnh đạo phòng GDĐT;
+ Hiệu trưởng các trường THPT công lập;
4- Trường Điểm thi (theo đề xuất cùa trường trong Danh 

sách nộp ngày 26/5/2023);
+ Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất của Điềm thi.

t í ^
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- Địa điểm: Hội trường Trường THPT chuyên Hà Nội- 
Amsterdam, đườne Hoàng Minh Giám, quận cầu Giấy.
- Giao Quyết định điều động coi thi, chấm thi; Quyết định 
thành lập Hội đồng tuyến sinh trườníi THPT công lập.

Hội nghị về Thanh tra coi thi tuyến sinh vào lóp 10 THPT
- Thời gian: 14 giờ 00;
- Thành phần: Cán bộ, giáo viên làm Thanh tra coi thi.
- Địa điếm: Hội trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam. 
đường Hoàng Minh Giám, quận cằu Giấy.

07/6/2023 Trường THPT; 
Phòng GDĐT

- Công bố Quyết định điều động CB, GV, NV tham gia kỳ thi.
- Trường THPT: nhận và thòng báo Danh sách học sinh dự thi.

II. COI THI

08/6/2023 Điêm thi

- 8 giờ 30:1 lọp Ban lănh dạo Điểm thi.
- Kiểm tra toàn bộ c s v c ,  các điều kiện đảm bào an toàn của 
Điểm thi.
- Nhặn văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp....

09/6/2023

Điềm thi

- 7 giờ 30: Họp toàn thể Điểm thi, tồ chức học Quy chế thi 
cho toàn thể Lãnh đạo, cán bộ coi thi, cản bộ giám sát, nhân 
viên phục vụ của Điểm thi.
- 9 giờ 00: Tổ chức học Quv chế thi cho thí sinh, thông báo 
Bảng ghi tên dự thi để thí sinh kiểm tra, báo cáo sai sót cho 
Điềm thi.

SỞGDĐT
Họp Trưởng Ban Làm phách

- Thời gian: 10 giờ 30.
- Địa điểm: Sở GDĐT.

10/6/2023

Sáng Điỏm
thi

- 7 giờ 15: Gọi thí sinh vào phòng thi.
- 7 giờ 30: Trưởng Điểm thi mở gói bi đề thi môn Ngữ văn
- 7 giờ 55: Phát đề thi môn Ngữ văn cho thí sinh.
- 8 giờ 00: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Ngừ văn {Thời gian 
làm bài: 120 phút)
- 10 giờ 00: Thu bài môn Ngừ vãn

Chiều Điểm
thi

- 13 giờ 15: Gọi thí sinh vào phòng thi.
- 13 giờ 30: Trường Điếm thi mở gói bi đề thi môn Ngoại ngữ
- 13 giờ 50: Phát đề thi môn Ngoại ngữ cho thí sinh.
- 14 giờ 00: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Ngoại ngừ {Thởigian 
làm bài: 60 phút)
- 15 giờ 00: Thu bài môn Ngoại ngữ.
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11/6/2023 Sáng

Điểm
thi

- 7 giờ 15: Tập trung thí sinh. Gọi thí sinh vào phòng thi.
- 7 giờ 30: Trưởng Điểm thi mờ gói bi đề thi môn Toán
- 7 giờ 55: Phát đề thi môn Toán cho thí sinh.
- 8 giờ 00: Bắt đầu tính giờ làm bài môn Toán (Thờigian 
làm hài: 120 phút)
- 10 giờ 00: Thu bài môn Toán.
- 10 giờ 45: Họp tổng kết Điểm thi.
- Chậm nhất 11 giờ 30: Trường Điếm thi nộp bài thi, hồ sơ 
thi tại địa diêm quy định.

Ban
phách

Tại địa điểm iàm phách, Ban Làm Phách nhận .

1. Bài thi các môn: Ngừ văn; Toán; Ngoại ngừ.
2. ĩ lồ sơ cùa Điêm thi (Phiếu thu hài thi, các loại biên bán, 
các hì dè thi chưa sir dụng, các để thừa). Tât cả dêu phải 
niêm phong theo quy định.

12/6/2023

Sáng

Điếm
thi
Cảc
món

chuyên

- 7 giờ 15: Gọi thí sinh vào phòng thi.
- 7 giờ 30: Trường Điềm thi giao túi đề thi môn chuyên: Ngừ 
văn, Toán, Tin học, Sinh học. tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng 
Dửc. tiếng 1 làn (môn thi thay thế).
- 7 giờ 55: Phát đề thi cho thí sinh.
- 8 giờ 00: Giờ bẩt đầu làm bài (Thời gian làm hài môn Ngừ 
vân, Toản, Tin học, Sinh hục: 150 phút; môn tiếng Pháp, tiếng 
Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn: 120 phút).

Chiều

Điểm
thi
Các
món

chuyên

- 13 giờ 15: Tập trung thỉ sinh. Gọi thí sinh vào phòng thi.
- 13 giờ 30: Trường Điềm thi giao túi dề thi môn chuyẻn:
Vật lí, Hoá học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí.
- 13 giờ 55: Phát dề thi cho thí sinh.
- 14 giờ 00: Giờ bát đầu làm bài (Thời gian làm bài môn Vật lí, 
Lịch sử, Dịa lí: 150 phút; môn Hoả học, TiéngAnh: 120 phút).
- 17 giờ 00: Họp tồng kết Điểm thi
- 17 giờ 30: Trường Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi tại địa 
đicm quy định (xem chỉ tiét tại Hưởng dàn coi thi tuyên sinh).
- Nội dung nộp cho Ban Làm Phách:
+ Bài thi môn chuyên (gói riêng hài theo tìmg môn chuyên, 
theo từng môn Ngoại ngữ dự thi).
+ Hồ sơ của Điểm thi (Phiếu thu bài thi, các loại hiên bàn, các 
dể thỉ chưa sử dụng, đề thừa): Phải niêm phong đúng qui định.
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m -C H Á M TH l

11/6-
21/6/2023 Ban phách Làm phách và bàn 2Íao bài thi cho Ban Chấm thi theo quy định.

11/6/2023 Ban Chấm 
thi trác 
nghiệm

14 giờ 30: Chuẩn bị máy tính, cài đặt phần mềm,....tại khu vực 
chấm thi trắc nghiệm.

12/6-
25/6/2023 Thực hiện chấm bài TNKQ theo hướng dẫn.

14/6-
25/6/2023

Sở GDĐT

Ngày 14/6:
- 8 g iờ00: Họp lãnh đạo Ban Chấm thi (Trưởng ban, phó Trướng 
ban phụ trách csvc, thư kỷ)\ chuyên viên phụ phách chắm bộ 
môn; Tồ trưởng thanh tra chấm thi (Hội trường 23 Quang Trung).
- 9 giờ 30: Thư kỷ Ban Chấm thi tiếp nhận Hướng dẫn chấm thi, 
Phiếu chấm,... tại Sờ GDĐT-số 23 Quang Trung
- 10 giờ 00: Họp Phó Trưởng ban nhập điểm, Tổ trưởng nhập điểm 
(Hội trường 23 Quang Trung).

Ban Chắm 
thi tự luận

- Thực hiện chấm thi theo hướng dần.
- Chú ý: Trong thời gian chấm thi, Trường Ban chấm phải báo cáo 
kết quả chắm thi về Sờ (qua Phòng QLT-KĐCLGD) vào 17 giờ 
00 hàng ngày.

IV- XÉT TUYẾN

20/4-
25/6/2023

Trường
THPT côn2 lặp tự 
chủ tài chính, tư 

thục; TT GDNN- 
GDTX, CSGD 

nghề nghiệp

Nhận hồ sơ học sinh đãng ký xét tuyên.

26/6-
04/7/2023 Sở GDĐT

- Ghép Điềm xét tuyền cho từng thí sinh.
- In Phiéu báo kết quả thi cho từng thí sinh.
- Cấp Phiếu báo kết quả thi cho Phòng GDĐT

Chậm nhất 
04/7/2023 Sờ GDĐT

Công bố điổm bài thi các môn của thí sinh trên cồng thông 
tin điện tử của Sờ, cồng thông tin điện tử cùa báo Hà Nội 
mới và hệ thống hỗ trợ 1080.

05/7- 
11/7/2023 CSGD

Nhận đơn phúc khảo của học sinh, nộp đơn phúc khảo và 
Danh sách học sinh phúc khảo về phòng GDĐT.

Chậm nhất 
06/7/2023 Phòng GDĐT Nhặn Phiếu báo kết quà thi; bàn giao Phiếu báo kết quả thi 

cho các CSGD đé phát cho học sinh.
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07/7/2023 SỜGDĐT

Họp xét duyệt Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập
- Thời gian:
+ 8 giờ 00: Duyệt điềm chuấn vào các lớp chuyên.
+ 13 giờ 00: Duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên.
- Địa điểm: Sở GDĐT.
- Thành phần: Hiệu trưởng các trường THPT công lặp.

07/7-
09/7/2023 CSGD Trà hồ sơ và “Giấy bảo kết quá tuyền sinh vào lớp 10 THPT 

năm học 2023-2024“ cho học sinh.

08/7-
09/7/2023 Sờ GDĐT

- Cône bố điểm chuẩn xét tuyển tại trường chuyên và 
trường THPT công lập.
- Bàn giao dữ liệu xét tuyển phục vụ Xác nhặn nhập học 
trực tuyến.
- Bàn giao két quà điểm xét tuyên cho các trường THP'1 
công lập (Báng ghi điếm các môn thi theophòng/Điểm th i);

10/7-
12/7/2023

Trường THPT 
(chuyên, công lập)

- 10/7:
+ Trước 11 giờ 00 ( THPTcông lập. chuyên)'. Công bố điềm 
chuẩn và Danh sách kết quà thi tuyên sinh vào 10 THPT 
năm học 2023-2024.
+ Từ 13 giờ 30: Xác nhận nhập học theo hình thức trực 
tuyến, trực tiếp.
-11,12/7: Xác nhặn nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. 
(nếu học sinh tự nguyện nộp hồ sơ trúng tuyên, cúc trường 
THPT tạo diêu kiện kiêm tra, tiêp nhận theo đủng hưởng dân)

Trường THPT công 
lặp tự chủ tài chính, 

tư thục;
TT GDNN-GDTX, 
CSGD nghề nghiệp

Từ 13 giờ 30 ngày 10/7 dến 12/7:
- Xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.
- Tiếp nhận ho sơ trúng tuyên theo đúng quy định.

Chậm nhất 
13/7/2023

Phònẹ
GDĐT

Nhập danh sách phúc khào và nộp Sờ GDĐT dừ liệu học 
sinh phúc khào.

18/7/2023
Sở GDĐT 

Trường THPT 
chuyên, công lập

Họp xét duyệt Điềm chuẩn bỗ sung 
vào lóp 10 THPT công lập (nếu có)

- Thời gian:
+ 8 giờ 30: Duvệt điềm chuẩn vào các lớp chuyên.
+ 13 giờ 30: Duyệt điếm chuẩn vào lớp 10 không chuyên.
- Dịa điểm: Sở GDDT.
- Thành phần: Hiệu trưởng các trường THPT công lặp.

19/7-
22/7/2023

Trường THPT 
chuyên, công lập

Xác nhận nhập học (trực tiếp) và tiếp nhận hồ sơ học sinh 
trúng tuvển theo điểm chuẩn (nếu có).
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Trường THPT tực 
chủ tài chính, tư 
thục; TT GDNN- 
GDTX, CSGD 

nghề nghiệp

Xác nhặn nhập học (trực tiếp) và tiếp nhận hô sơ trúng 
tuyển bổ sung (nếu có).

Chậm nhất 
28/7/2023 Phòng GDĐT

Nhận kết quà phúc khảo tại Sở. Trả học sinh “Giấy báo két 
quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 sau 
phúc khảo” (nếu có).

28/7-
30/7/2023

Trường THPT; 
TT GDNN-GDTX Xừ lý hồ sơ học sinh sau phúc khảo (nếu có).

30/7/2023

Trường THPT 
chuyên, TI1PT 

công lập

Xác nhặn nhập học (trực tiếp) và tiếp nhận hồ sơ học sinh 
trúng tuyển sau phúc khảo (nếu có).

Trường THPT 
công lập tự chủ tài 
chình, tư thục; TT 

GDNN-GDTX, 
CSGD nghề nghiệp

Xác nhận nhập học (trực tiếp) và tiếp nhận hô sơ học sinh 
trúng tuyển bổ sung (nếu có).

01/8-
02/8/2023

Trường THPT 
chuyên, công lập

Nộp SỞGDĐT:
- Danh sách học sinh trúng tuvển.
- Thời gian:
+ Ngày 01/8: Tiếp nhận của các trường thuộc K.VTS 1,2, 
3 .4 ,6 , 12.
+ Ngày 02/8: Tiếp nhận của các trường thuộc KVTS 5,7, 8. 
9,10,11.

03/8-
04/8/2023

Trường THPT 
công lập tự chủ tài 

chính, tư thục

Nộp Sở GDĐT:
- Danh sách học sinh trúng tuycn và biên bản xét duyệt 
cùa Hội dồng tuyển sinh.
- Thời gian:
+ Ngày 03/8: Tiếp nhân cùa các trường thuộc KVTS 1,2, 
3, 4,6,12.
+ Ngày 04/8: Tiếp nhận cùa các trường thuộc KVTS 5, 7, 
8, 9, 10, 11.

09/8-
10/8/2023

TT GDNN- 
GDTX; CSGD 

nghề nghiệp

Nộp SỞGDĐT:
- Danh sách học sinh trúng tuyên và biên bản xét duyệt 
của Hội đồng tuyển sinh.
- Thời gian:
+ Ngày 09/8: Tiếp nhận của các trung tâm thuộc KVTS 1.2. 
3,4, 5,7.
+ Ngày 10/8: Tiếp nhận của các trung tâm thuộc KVTS 6, 
8,9, 10, 11, 12.



PhulucH
ĐẢNG KÝ DựTUYÉN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỐ THÔNG

NÃM HỌC 2023-2024 V'
(Kèm theo Công văn sổ 922/SGDĐT-QLTngày 3Ị/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

I. ĐÒI TƯỢNG Dự TUYÊN
Học sinh đâ tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục pho thông hoặc chương 

trình GDTX.
LI. ĐIÊU KIỆN DựTUYÉN
1. Độ tuôi dự tuyên
a) Quy định chung: tuổi của học sinh vào học lóp 10 là 15 tuổi.
b) Một số trườne hợp đặc biệt:
- Học sinh đâ dược học vượt lớp ờ các câp học trước hoặc học sinh vào cấp 

học ở độ tuồi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 dược giảm hoặc tăng căn 
cứ vào tuôi của năm tốt nghiệp THCS;

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn 
cảnh dặc biệt khó khán, học sinh ở nước ngoài về nước có thê vào cấp học ờ tuôi 
cao hơn tối đa 3 tuối so với quy định;

- Học sinh thiếu một tuổi do tồn tại từ nhừnệ năm học trước: trường THCS 
lập danh sách (Mầu M04) những học sinh cỏ đủ điều kiện về học lực, sức khoẻ và 
có đơn xin học THPT trước một tuôi gửi phòng Giáo dục và Đào tạo tập họp và 
trình Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt vào ngày 12/5/2023;

- Các trường hợp khác, phòng Giáo dục và Dào tạo lập danh sách báo cáo 
Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết.

2. Điều kiện về cư trú
a) Dự tuyên vào trường THPT công lập:
- Học sinh (hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ cùa học sinh) có nơi 

thường trú tại Hà Nội.
- Riêng Trường THPT Chu Văn An: ngoài những học sinh (hoặc cha hoặc 

mẹ hoặc người giảm hộ của học sình) có nơi thường trú tại Hà Nội, nhừng học 
sinh ờ các tinh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xêp loại hạnh kiêm tốt, 
học lực giỏi năm học lóp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giòi câp 
tình được đăng ký dự tuyên.

b) Dự tuyên vào trường THPT công lập tự chủ tài chính, trường tư thục, 
trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp: học sinh cư trú tại Hà Nội.

3. Điều kiện về ngoại ngữ khi đãng ký học tại THPT
a) Các chương trình ngoại ngừ được tổ chức học tại trường THPT gồm:
- Chương trình tiêng Ánh: dược tô chức học tại tất cả các trường THPT trên
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địa bàn thành phố Hà Nội.
- Chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1): được tổ chức học tại ba trường 

THPT: Chu Văn An, Kim Liên, Việt Đức. Trường hợp học sinh đăng ký học lớp 
tiêng Nhặt nhưng không trúng tuyến theo điêm chuân lớp tiẻng Nhật, sê được xét 
tuvên vào lớp tiếng Anh ở các NV dă đãng ký.

- Chương trình song ngừ tiếng Pháp: được tồ chức học tại hai trường THPT: 
chuyên Hà Nội-Amsterdam và Chu Văn An.

- Chương trình tăng cường tiếng Pháp: được tồ chức học tại Trường THPT 
Việt Đức.

- Chương trình tiếng Pháp hệ 3 nãm: được tố chức học tại Trường THPT 
chuyên Nguyễn Huệ (hệ chuyên) và THPT Sơn Tây (hệ không chuyên).

- Chương trình tiếng Đức (ngoại ngừ 2) hệ 7 năm: được tô chức học tại 
Trường THPT Việt Đức cho các học sinh đă được học tiếng Đức trong 4 năm ở 
cap THCS và tiếng Đức đạt trình dộ A2 trở lên theo khung tham chiếu Châu Âu 
(những học sinh thuộc đoi tượng trên sau đây gọi chung là nhỏm Đức 2-7).

b) Điều kiện đề đăng ký học các chương trinh ngoại ngữ tại TI IPT: Chi tiết 
xem tại Phụ lục Vỉ.

III. HÒ Sơ D ự  TUYẺN VÀ HÒ s ơ  NHẬP HỌC
1. Hồ sơ dự tuyển
a) Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 (Phụ lục

Xỉ, Mầu MOI);
b) Giấy khai sinh (Bàn sao kèm theo bàn chính đê đổi chiếu hoặc bàn sao 

có chửng thực);
c) Bane tốt nghiệp THCS (bàn chính hoặc bán sao có chứng thực) hoặc 

Giấy chửng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh tot nghiệp THCS 
năm học 2022-2023) do trường THCS, trường phô thông có nhiều cấp học, trung 
tâm GDNN-GDTX cấp;

d) Học bạ (Bán chính);
đ) Chứng minh nhân dân hoặc thè Căn cước công dân của học sinh hoặc 

cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (Bàn sao kèm theo bán chỉnh đê 
đối chiêu hoặc bản sao có chímg thực);

e) Giây xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thâm quyên câp, giây cho 
phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp 
học dưới (nếu cỏ);

g) Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không 
giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp 
(đỏi với thỉ sinh tự do-là thí sinh đã tôt nghiệp TtìCS).

2. Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 tại các CSGD nộp hồ sơ
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đăng ký dự tuyển tại CSGD nơi học sinh đang học.
b) Thí sinh tự do; thí sinh học tập ờ tỉnh ngoài nộp hô sơ đăng ký dự tuy ôn 

tại phòng Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh (hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám 
hộ của thí sinh) cu trú.

c) Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 tại các tỉnh, thành phố 
phía Bẳc từ Thanh Hóa trở ra, đủ điều kiện đăng kỷ dự tuỵển vào lớp chuyên hoặc 
lớp không chuyên cùa Trường THPT Chu Vãn An, nộp hồ sơ đàng ký dự tuyển tại 
phòng Giáo dục và Đào tạo quận cầu Giấy (so 485 đường Nguyễn Khang, quận 
Cầu Giầy).

3. Hồ SO’ nhập học, rút hồ so*
- Toàn bộ hồ sơ dự tuyến nêu trong mục IIÍ.l ờ trên (trừ Phiếu đăng kỷ dự  

tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024), học sinh sẽ được nhận lại cùng với 
Phiếu báo kểt quá thi tuyền sinh vào ngày 09/7/2023 tại CSGD nơi học sinh dăng 
ký dự tuyển.

- Học sinh sử dụng hồ sơ này để nhập học tại các trường THPT, trung tâm 
GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp nểu dủ điều kiện trúng tuyên.

- Trong thời gian tuyền sinh, học sinh đã nộp hồ sơ nhập học dược quyền 
rút hồ sơ (nếu cỏ nhu cầu); các trường tạo điều kiện đề học sinh rút hồ sơ và xóa 
tên khỏi danh sách trúng tuyển, dồng thời thực hiện thao tác hủy nhập học trên hệ 
thống phần mềm. Trường họp học sinh dâ trúng tuyển và xác nhận nhập học có 
nguyện vọng (NV) chuyên trường sang tinh, thành phô khác đc học tập, nhà trường 
làm thủ tục chuyển trường, không xóa tên học sinh trong danh sách trúng tuyên.

IV. KHU VỤC TUYỀN SINH
1. Phân chia và quy định khu vực tuyển sinh khi đãng ký dự tuyên
a) Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh (KVTS) như sau:

- KVTS 1: gồm quận Ba Đình, Tây Hồ.

- KVTS 2: gồm quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng.

- KVTS 3: gồm quận Đổng Đa, Thanh Xuân, cầu  Giấy.
- KVTS 4: gồm quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.

- KVTS 5: gồm quận Long Biên và huyện Gia Lâm.
- KVTS 6: gồm huyện Dông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh.

- KVTS 7: gồm quận Bắc Từ Liêm, Nam TừLiêm và huyện I loài Đức, Đan Phượng.

- KVTS 8: gồm thị xã Sơn Tây, huyện Phúc Thọ, Ba Vì.

- KVTS 9: gồm huyện Thạch Thất, Quốc Oai.

- KVTS 10: gồm quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ, Thanh Oai.

- KVTS 11: gồm huyện Thường Tín, Phú Xuyên.

- KVTS 12: gồm huyện ứng  Hòa, Mỹ Đức.
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b) Học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 03 (ba) trường THPT công 
lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Trong đó NV1, NV2 phải vào trường 
THPT thuộc cùng một KVTS mà học sinh hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ 
của học sinh có nơi thường trú, NV3 có thể vào trường THPT thuộc một KVTS 
bắt kỳ (chi tiết xem tại Phụ lục III, mục I.I).

2. Các trường họp không quy định về khu vực tuyến sinh
a) Học sinh đăng ký dự tuyên vào lớp chuyên tại các trường THPT chuyên 

và các trường TI-IPT có lớp chuyên.
b) Học sinh đàng ký dự tuyển vào các trường THPT công lặp tự chủ tài 

chính và THPT tư thục.

c) Học sinh đăng kí dự tuvển học chương trình song ngữ tiếng Pháp hoặc 
chương trình tăng cường tiêng Pháp.

d) Một số trường hợp đặc biột khác được quy định tại Phục lục III mục l  La.

3. Đôi khu vực tuyên sinh
a) Nhừng học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các K VTS hoặc có chồ ở thực 

tế khác với nơi thường trú được phép đôi KVTS với điêu kiện: N V 1 và NV2 phải 
dăng ký dự tuyên vào 2 trường THPT công lập trong KVTS đã thay đôi, NV3 
(nếu có) thuộc KVTS bất kỳ.

b) Học sinh có đơn xin đổi KVTS {Phụ lục XI. Mầu M02), trong đơn nêu 
rõ lý do dồi và được Thủ trường dơn vị nơi tiếp nhận Phiếu ĐKDT xác nhận.

V. CHÉ Đ ộ ƯƯ TIÊN, TƯYÈN THẤNG
1. Che độ ưu tiên
a) Cộng ì ,5 điểm cho một trong các dối tượng: con liệt sĩ; con thương binh 

mat sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lẽn; 
con của người dược cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 
binh mà người được câp Giây chửng nhận người hưởng chính sách như thương 
binh bị suv giảm khá năng lao dộng 81% trờ lên”; con của người hoạt dộng kháng 
chiến bị nhiềm chất dộc hóa hoc; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945; con cùa người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

b) Cộng 1,0 điểm cho một trong các dối tượng: con của Anh hùng lực lượng 
vù trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con 
thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 
81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hường chính sách như 
thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hường chính sách như thương 
binh bị suy giảm kha năng lao động dưới 81 %”;

c) Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: người có cha hoặc mẹ là 
người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người dang sinh sống, học tập ờ 
các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy 
định tại Ọuyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về
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việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực 1 thuộc vùng 
dồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025).

d) Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chi dtrợc hường tiêu chuẩn ưu tiên 
cao nhất.

2. Che độ tuyển tliiing
a) Đối tượng tuyển thẳng
Có 4 đối tượng tuyển thẳng (a, b, c, d) được quy định như sau:
- Đối tương a: học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú dã tốt nghiệp 

THCS dược tuyển thăng vào lớp 10 THPT của trường Phô thông dân tộc nội trú;
- Đối tưọ'ng b: học sinh là người dân tộc rất ít neười dược quy định tại 

Nghị dịnh số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 cùa Chính phú Quy định chinh sách 
ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên (thuộc 
một trong 16 dân tộc sau: cống , Mảng, Pu pẻo, Si La, Cờ Lao, Bo y, La Ha, 
Ngái, Chỉn, ơ  Đu, Brâu, Rơ Mâm, Lô Lô, Lự, Pà Then. La Hù).

- Đối tượng c: hục sinh khuyết tật
+ Học sinh khuyết tật là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận 

cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không binh thường 
khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn;

+ Học sinh khuyết tật nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tat do Chủ 
tịch UBND cấp xã cấp {Mau số 06 han hành kèm theo Thông tư sổ 0I/20Ỉ9/TT- 
BLĐTBXH ngày 02/0ỉ /2019 của Bộ Lao động vờ Thương binh xã hội) cho CSCD 
khi làm hồ sơ đăng ký tuyển thẳng.

- Đối tưọìig d: Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn 
nghệ; thề dục thề thao; cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh 
THCS và THPT theo quy định tại Công vần số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 
07/12/2017 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tồ chức các cuộc thi dành cho học 
sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 và Công văn số 2216/BGDĐT-GDTrI ỉ ngày 
23/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đối tượng tuyền thang học 
sinh vào THPT (chi tiết danh sách các cuộc thi được quy định tại Phụ lục VIII).

b) Điêu kiện đăne ký tuyên tháng
- Học sinh (hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giảm hộ của học sinh) có noi 

thường trú tại Hà Nội và thuộc dối tượng tuyển thăng ờ trên;
- Học sinh chi được tuyển thẳng vào một trườna THPT công lập trong 

KVTS mà học sinh (hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ cùa học sinh) cỏ nơi 
thường trú;

- Trường hợp học sinh đù điều kiện tuvển thẳng mà không có NV tuyển 
thăng thì phải tham gia thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm 
học 2023-2024;

- Trường hợp học sinh có NV tuyển thẳng vào các trường THPT công lập 
tự chủ tài chinh hoặc trường THPT tư thục, học sinh phải liên hệ và đăng ký trực
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tiếp với trường.
c) Hô sơ đăng ký xét tuyên thăng
- Phiếu đãng ký tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 (dùng 

chung Mầu M01);
- Giấy khai sinh (Ban sao kèm theo bản chính đế đối chiếu hoặc bán sao có 

chỉmg thực);
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời 

(đổi với học sinh tot nghiệp THCS năm học 2022-2023) do CSGD cấp;
- Học bạ (Bán chính);
- Chứng minh nhàn dân hoặc thẻ Cân cước công dán của học sinh hoặc cha 

hoặc mẹ hoặc neười giám hộ của học sinh (Bón sao kèm theo bản chỉnh đế đổi 
chiếu hoặc bán sao có chihĩg thực);

- Bàn sao có chứng thực một trong các giấy từ:

+ Giấy chứng nhận đạt giải môn hoặc lĩnh Vực dự thi;
+ Giấy xác nhận khuyết tật.
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho 

phép được học vượt lóp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp 
học dưới (nếu có).

d) Lịch xét tuyển thẳng
- Ngày 24/4/2023: những học sinh trong diện tuyển thane, nộp hồ sơ đãng 

ký dự xét tuyển thẳng tại CSGD nơi học sinh học lớp 9;
- Ngày 26/4/2023: CSGD có học sinh trong diện xét tuyển thẳng kiểm tra 

hồ sơ và nộp phòng Giáo dục và Đào tạo danh sách học sinh diện tuyển thăng và 
hồ sơ kèm theo;

- Ngày 12/5/2023: Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách các học sinh 
đù điêu kiện xét tuyên thắng và hồ sơ kèm theo (bàn sao) nộp về Sở Giáo dục và 
Đào tạo;

- Chậm nhất ngày 25/5/2023: Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 
học sinh trúng tuyển diện tuyên thăng;

- Từ 13h30 ngày 10/7/2023 đến ngàv 12/7/2023: học sinh có Quyết định 
trúng tuyển diện tuyển thắng xác nhận nhập học tại trường THPT nơi học sinh 
đăng ký tuyển thẳng theo hỉnh thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

- Từ ngày 19/7/2023 dến ngày 22/7/2023: học sinh có Quyết định trúng 
tuyên diện tuyên thàng nộp hô sơ nhập học tại trường THPT nơi học sinh trúng 
tuvên thăng.

VI. QUY ĐỊNH s ử  DỤNG VÀ VĨÉT TẤT MỘT SÓ THUẬT NGỦ
1. Ngoại ngữ học THPT
- Ngoại ngữ học THPT: là chương trình ngoại ngữ học sinh sẽ học tại bậc

li-—



7

THPT. Mọc sinh đăng ký ngoại ngừ học trong Phiếu đãng ký dự tuyển vào lớp 10 
THPT năm học 2023-2024 (Mầu M oi).

- Ngoại ngữ học tại cấp THPT gồm có: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, 
tiêng Đức (ngoại ngữ 2, hệ 7 năm). Học sinh cân nghiên cứu kỹ Phụ lục Vỉ đẽ 
dăng ký cho phù hợp.

2. Ngoại ngữ thi
- Ngoại ngữ thi: là một trong ba môn học sinh phải dự thi trong Kỳ thi tuyên 

sinh vào lớp 10 THPT công lặp không chuyên năm học 2023-2024.

- Học sinh có thể đăng ký ngoại ngữ thi là một trong các ngoại ngừ sau: 
tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn {tùy theo khá nâng, không 
bàt buộc phải thi môn ngoại ngừ được học ở cáp THCSỴ. riêng trường hợp học 
sinh đàng ký ngoại ngừ học là tiếng Đức ngoại ngữ 2, hệ 7 năm (nhỏm Đửc 2-7): 
ngoại ngữ thi bắt buộc phái thi băng tiếng Đức.

3. Lóp chuyên ngừ
- Lớp chuyên ngữ: là lớp học trong trường THPT chuyên hoặc trường 

THPT cỏ lớp chuyên với môn chuyên là ngoại ngữ. Có 4 lớp chuyên ngữ: chuyên 
tiếng Anh, chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Trung, chuyên tiêng Nga (gọi tãt ỉà 
chuyên Anh, chuyên Pháp, chuyên Trung, chuyên Nga).

- Các lóp chuyên ngữ được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm 1: thi bàng dúng ngoại ngừ học tại lởp chuyên ngừ ờ bậc THPT
(Vi dụ: chuyên Anh thi bằng tiếng Anh, chuyên Pháp thi bảng tiêng Pháp).

+ Nhóm 2: thi bằng ngoại ngừ khác với ngoại ngừ học tại lớp chuyên ngữ 
ờ bậc THPT (Ví dụ: thi vào lóp chuyên Trung Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam 
thi bảng tiêng Nhật hoặc thi vào lớp chuyên Pháp tại Trường THPT chuyên 
Nguyễn Huệ thi bằng tiếng Anh...).

4. Ngoại ngừ diều kiện chuyên, Ngoại ngữ chuvẽn ngữ, ngoại ngữ thay 
thế chuyên ngữ

- Ngoại ngừ diêu kiện chuyên: là ngoại ngừ thi dorm thời lả một trong ba 
mồn điều kiện đê xét tuyên vào các lớp chuyên nếu học sinh đăng ký thi chuvên.

- Ngoại ngừ chuyên ngữ: là ngoại ngừ học sinh dùng để thi vào các lớp 
chuyên ngừ thuộc nhỏm 1.

- Ngoại ngữ thay thế chuyên ngừ: là ngoại ngừ học sinh dùng đê thi vào các 
lớp chuyên ngừ thuộc nhóm 2.

Học sinh có thề đãng ký lóp chuyên ngữ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 tùy theo 
NV và khả năng nhưng phải lưu ý: ngoại ngừ chuyên ngừ (hoặc ngoại ngữ thay thế 
chuyên ngữ) phải trùng với ngoại ngừ điều kiện chuyên trừ trường hợp học sinh thuộc 
nhóm Đức 2-7 (với nhóm Đức 2-7\ ngoại ngữ điều kiện chuyên bắt buộc là tiêng 
Đức, ngoại ngữ chuyên ngữ cỏ thê không phải là tiếng Đức) - chi tiết xem thêm tại 
Phụ lục VU./.

l i -



Phụ luc III

NGUYỆN VỌNG DỤ TUYẾN, PHƯƠNG THỨC TUYẾN SINH 
VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHÓ THÔNG NẢM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Công vãn số 922/SGDĐT-QLTngày 3ỉ/3/2023 của Sờ Giảo dục và Đào tạo)

I. TUYÊN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÓNG CHUYÊN
1. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển
a) Vào lớp 10 THPT công lập không chuyên

- Số lượng NV dự tuyển:
+ Mồi học sinh được đăng ký tối đa 03 (ba) NV dự tuyển vào ba trường 

THPT công lập xếp theo thử tự NV1, NV2 và NỴ3, trong đó NV1 và NV2 phải 
thuộc cùng một KVTS theo quy định, NV3 cỏ thê thuộc KVTS bât kỳ. Học sinh 
không được thay đổi NV dự tuyền sau khi đâ đăng ký.

+ Nếu học sinh chỉ đăng ký 02 NV vào hai trường T1IPT công lập, phải 
đăng ký NV1 thuộc KVTS theo quy định, NV2 thuộc KVTS bất kỳ.

+ Nếu học sinh chi đăng ký duy nhất 01 NV vào một trường THPT công 
lập, cỏ thê đăng ký vào trường THPT thuộc KVTS bất kỳ.

- Một số trường hợp đặc biệt:

+ Học sinh đăng kí dự tuyền vào lóp 10 không chuyên tại trường THPT: 
THPT Chu Văn An (tiếng Anh), THPT Sơn Tây; THPT Việt Đức (lớp tiếng Đức 
ngoại ngừ 2, hệ 7 năm), Phổ thông dân tộc nội trú: NV1 thuộc các trường hợp 
trên, NV2 (nếu có) phải thuộc KVTS theo quy định, NV3 (nếu có) thuộc KVTS 
bất kỳ.

+ Học sinh đăng kí dự tuyển học lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 1): được dăng 
ký dự tuyển N V 1 và NV2 vào hai trong ba trường THPT (Chu Văn An. Kim Liên. 
Việt Đức), NV3 (nếu cỏ) thuộc KVTS bất kỳ.

b) Vào lớp 10 trường THPT công lập tự chù tài chính và lớp 10 trưcmg 
THPT tư thục

- Đối với học sinh chí cỏ NV hoc tại các trường THPT công lập tự chú tài 
chính hoặc THPT tư thục tuyên sinh theo phương án có sử dụng kêt quả Kỳ thi 
tuyển sinh vào lóp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024: học 
sinh phải tham dự kỳ thi dể có diếm xét tuyền (ĐXT) mới được xét tuyển vào 
trường. Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lóp 10 THPT nãm học 2023-2024”, 
học sinh dăng ký như sau:

+ Mục Nguyện vọng 1: ghi tên một trường THPT công lập để dược dự thi;
+ Mục Nguyện vọng 2: ghi “NCL” bằng chừ in hoa.

- Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chinh hoặc THPT tư thục tuyền 
sinh theo phương án xét tuyên dựa vào kết quả rèn luyện và học tập của học sinh tại
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cấp THCS: học sinh trực tiếp đến trường THPT công lập tự chủ tài chính hoặc 
trường THPT tư thục (trong thời gian tuyên sinh quy định) đê xác nhận nhập học.

c) Đãng ký tuyển thăng vào trường THPT công lập không chuyên

Học sinh sử dụng mẫu MOI kfcPhiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT nảin 
học 2023-2024”, cách dăng ký và ghi Phiếu như sau:

+ Mục Nguyện vọng 1: ghi tên trường THPT công lập, nơi học sinh muốn 
được theo học;

+ Mục Nguyện vong 2: ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” là a, b, c hoặc 
d tùy theo diện tuyên thang quy định tại Phụ lục //, mục v.2.a.

+ Mục Nguyện vọng 3: ghi tên giải/huy chương và tên cuộc thi theo Giấy 
chứng nhận đạt giải cấp quốc gia, quốc tế. (Ví dụ: Giải Nhất cuộc thi Viêt thư 
quốc tế UPU rtăm 2020)

2. Phuong thức tuyền sinh
a) Đối với các trường THPT công lập không chuyên

- Thực hiện phương thức “Thi tuyến” đê tuyến sinh vào lớp 10 THPT công 
lập không chuyên, lóp 10 không chuyên Trường THPT Chu Văn An và Trường 
THPT Sơn Tây.

- Điềm xét tuyển (ĐXT) là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, dựa trên kết quả 
ba bài thi (có tính hệ số) các môn: Ngừ văn, Toán, Ngoại ngừ trong Kỳ thi tuyên 
sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024 và điểm ưu 
tiên như sau:

ĐXT = (Điểm Ngũ' văn + Điểm Toán) X 2 + Điểm Ngoại ngừ + Điếm u u tiên (nếu có)

Trong đó:
- Điếm Ngừ văn, Điểm Toán, Điểm Ngoại ngữ: là diêm bài thi các môn

Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngừ chấm theo thang diểm 10; điềm lè của tồng điềm toàn 
bài dược làm tròn diêm đến 2 chữ số thập phân.

Chỉ dưa vảo diện xét tuyên nhừng học sinh không vi phạm Quy chẻ đẽn mức 
hủy kết quả thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điềm 0 (không).

- Điểm Ưu ticn: thực hiện theo quy định tại Phụ lục II, mục V. I.

b) Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, THPT tư thục:
- Hội đông tuyến sinh nhà trường xây dựng phương án tuyên sinh năm học 

2023-2024 căn cử vào: ĐXT của học sinh tham dự Kỳ thi tuyên sinh vào lóp 10 
THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024 hoặc két quả rèn luyện, học 
tập cùa học sinh ờ cap THCS (nếu lưu ban lớp nào thì lẩy kết quả năm học lại của 
lớp đó) hoặc kết họp ĐXT và kết quả rèn luyện của học sinh.

- Hội đồng tuyền sinh nhà trường xây dựng Kẻ hoạch tuyển sinh vào lớp 
ỉ 0 THPT năm học 2023-2024 (trong đó nêu rõ phương án tuyên sinh của trường),

tu-
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báo cáo vê Sờ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 18/4/2023 và thông báo công khai 
đê học sinh và cha mẹ học sinh được biết.

3. Nguyên tắc xét tuyên

a) Đối với các trường THPT công lập:

- Học sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyền NV2, NV3.
- Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT 

cao hon diêm chuẩn trúng tuycn N V 1 cùa trường ít nhất 1,0 diêm.

- Học sinh không trúng tuyên NV1 và NV2 được xét tuyên NV3 nhưng phải 
có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.

- Khi hạ điểm chuẳn, các trường THPT công lập dược phép nhặn học sinh 
có NV2, NV3 đù điều kiện trúng tuyển.

b) Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, THPT tư thục:

- Căn cứ vào số lượng học sinh nộp dơn xác nhận nhập học và chi tiêu của 
trường, nhà trường sẽ lấy học sinh cỏ ĐXT từ cao xuống thấp cho dến khi đù chì 
tiêu dược giao và thông báo công khai những học sinh dã trúng tuyên và thời gian 
học sinh mang hồ sơ den nhập học.

- Ngoài các phương thức quy định tại mục 2b) nẻu trẽn, các trường không 
được to chức thi tuyẻn hay sử dụng một phương thức khác đê tuyên sinh.

4. Xác nhận nhập học
a) Nguyện vọng trúng tuvển: sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn, một 

học sinh có thê không trúng tuyền hoặc tối đa 07 (bảy) NV trúng tuyển vào các 
trường THPT công lặp (THPTcông lập không chuyên tối đa 01 NV, THPTchuyên 
tôi đa 04 NV, song ngữ tiếng Pháp tối đa 01 NV, táng cường tiếng Pháp 01 /Vỉ7).

b) Xác nhận nhập học: là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các học sinh có N V 
được tiếp tục học ờ bậc học cao hơn. Sau khi công bổ kết quả thi và điểm chuẩn, 
học sinh phải đãng ký vào một trong những trường trúng tuyển và phải thực hiện 
thao tác xác nhận nhập học từ 13 giờ 00 ngày 10/7/2023 đến 24 giờ 00 ngày 
12/7/2023, cụ thể như sau:

- Đối với trường THPT công lập: học sinh có thê lựa chọn hình thức xác 
nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp:

+ Hình thức trực tuyến: học sinh dăng nhập bàng tài khoản và mật khẩu vào 
hệ thống tuvên sinh đầu cấp của Thành phố, chọn tên trường trúng tuyển và xác 
nhặn nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kểt thúc quá trình. 
Trường hợp học sinh trúng tuyên nhiều NV khác nhau (học sinh có thẻ trúng tuyên 
NV công lập không chuvên, NV chuyên, song ngữ tiêng Pháp, NV tàng cường 
tiêng Pháp), học sinh có thế thay đỏi và xác nhận nhập học lại trên hệ thống trước 
24 giờ 00 ngày 12/7/2023.

+ Hình thức trực tiếp: học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh 
vào lóp 10 THPT năm học 2023-2024 tại trường có NV trúng tuyền. Sau khi dược
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nhà trường cập nhật vào hệ thống hồ trợ tuyên sinh và xác nhận nhập học, tài 
khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giây báo xác 
nhận nhập học cho học sinh. Neu học sinh muốn điẻu chinh NV đâ trúng tuyên 
0trường hợp học sinh cỏ nhiều NV trúng tuyến), học sinh phải liên hệ với nhả 
trường để húy xác nhận nhập học trước khi xác nhận nhập học ớ NV trúng tuyên 
mới (trong so các NV trúng tuyến).

- Đoi với trường THPT công lập tự chủ tài chính, THPT tư thục, trung tâm 
GDNN-GDTX. CSGD nghề nghiệp được phép tuyền học sinh tốt nghiệp THCS:

+ Chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.

+ Học sinh nộp đon đăng ký dự tuyển tại trường từ ngày 20/4/2023 đến 
ngày 20/6/2023.

+ Từ ngày 10/7/2023 đến 12/7/2023: học sinh nộp tại trường bản sao Phiếu 
bảo kết quả thi tuyền sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 (đối với trường 
tuyển sinh theo phưong án cỏ sir dụng kết qua thi) hoặc Băng tôt nghiệp THCS 
hay Giấy chứng nhặn tốt nghiệp THCS tạm thời (đoi với trường tuyên sinh theo 
phương án dựa vào kết quà rèn luyện và học tập cùa học sinh tại cáp THCS).

4- Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hồ trợ tuyển sinh và xác 
nhận nhặp học, tài khoản của học sinh sê dược hệ thông tự động khóa. Nhà trường 
in Giâv báo xác nhận nhập học cho học sinh. Trong thời gian tuyên sinh (từ ỉ 3 
giờ 00 ngày 10/7/2023 đến ngày 12/7/2023), học sinh muốn thay đổi NV trúng 
tuyên, phải liên hệ với nhà trường đâ xác nhận nhập học đẽ húy nhập học trước 
khi xác nhận nhập học ờ NV mới.

+ Đối với các trường có số lượng học sinh dự tuyển quá chi ticu quy định, 
Hội đồng tuyến sinh nhà trường cỏ trách nhiệm duyệt số học sinh trúng tuyên 
đúng số lượng dược giao căn cứ vào ĐXT cùa học sinh và thông báo công khai 
số học sinh trúng tuyển; hệ thống phần mềm hồ trợ tuyển sinh chi cho phép xác 
nhận nhập học cho học sinh theo chỉ tiêu được giao.

5. Tuyền sinh bố sung và nộp Hồ sơ nhập học
a) Tuyến sinh bổ sung:
- Sau ngày 12/7/2023, Sờ Giáo dục và Đào tạo sẽ khóa hệ thống phẩn mềm 

xác nhặn nhập học và tiến hành thống kê số lượng học sinh dà xác nhận nhập học 
ờ từng trường T11PT. trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có tuyển học 
sinh tốt nghiệp THCS; thông báo số lượng học sinh thừa, thiếu so với chi tiêu.

- Đối với các trường THPT chuyên, THPT công lập: nếu sô học sinh đă xác 
nhận nhập học tính đến ngày 12/7/2023 còn thiếu so với chỉ tiêu, Sở Giáo dục và 
Đào tạo sẽ xem xét de duyệt điểm chuẩn bổ sung.

- Đối với các trường THPT công lập tự chù tài chính, tư thục; trung tâm 
GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có tuyến học sinh tốt nghiệp THCS: nếu sổ 
lượng học sinh xác nhận nhập học Đợt 1 chưa dủ chỉ tiêu quy định được tiêp tục 
tuyển sinh bổ sung trong thời gian theo quy định.

I U -
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b) Nộp Hồ sơ nhập học: học sinh đủ điều kiện trúng tuyổn bồ sung hoặc đã 
được xác nhận nhặp học ờ đợt 1 sẽ nộp Hồ sơ nhập học (cỊuy định tại Phụ lục II, 
mục II1.2) kèm theo Phiếu xác nhận nhập học (trực tuyến, trực tiếp) tại CSGD 
trúng tuyển từ ngày 19/7/2023 đến ngày 22/7/2023.

II. TUYÉN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYẾN
1. Trường chuyên và trưòng có lóp chuyên
a) Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam có 16 lớp chuyên cùa 12 môn 

chuyên, trong đó các môn: Toán, Vặt lí, Hoá học, Tiếng Anh, mồi môn cỏ 02 lớp 
chuyên; các môn: Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Pháp, Tiếng 
Nga, Tiêng Trung, mỗi môn 01 lớp chuyên.

b) Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 15 lớp chuyên cùa 11 môn 
chuyên, trong đó các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, Tiếng Anh, mỗi môn có 02 lớp 
chuyên; các môn: Tin học, Sinh học, Ngừ văn, Lịch sử, Địa lí, Tieng Pháp, Tiêng 
Nga, mỗi môn 01 lớp chuyên.

c) Trường THPT Chu Vãn An có 10 lớp chuyên của 10 môn chuyên: Toán, Tin 
học, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Dịa lí. Tiêng Anh, Tiêng Pháp.

d) Trường THPT Sơn Tây có 09 lớp chuyên cùa 09 mỏn chuyên: Toán, Tin 
học, Vật lí, Hoả học, Sinh học, Ngừ vãn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh.

2. Điều kiện dự tuyển
Ngoài các điều kiện theo Phụ lục II, mục //, học sinh muốn đãng ký dự 

tuyền vào lớp 10 THPT chuyên phải đàm bảo các điều kiện sau:
a) xếp loại hcạnh kiểm, học lực cả năm học của các lóp cấp THCS từ khá trở lên;
b) xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lẻn.

3. Đăng ký nguyện vọng dự tuyên
- Khi đăng ký dự tuyền vào lớp 10 chuyên, học sinh phải cãn cứ vào NV và 

khả năng học tập môn chuyên, lịch thi các môn chuyên đê đăng ký cho phù hợp. 
Học sinh không được thay đồi NV chuyên đã đàng ký;

- Học sinh được chọn tối đa 02 trong 04 trường sau dẻ đảng ký’ dự tuyên: 
THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn 
An và THPT Sơn Tây;

- Nếu học sinh cỏ NV dăng ký dự tuyển vào 01 lóp chuyên tại 02 trường 
thì phải ghi rõ trường NVl và trường NV2;

- Trường họp học sinh chỉ có NV đăng ký vào lóp chuyên cùa 01 trường 
hoặc lóp chuyên đã chọn chỉ có ớ 01 trường thì trường đăng ký là trường NV1;

- Trong mồi buôi thi, học sinh chi được chọn 01 môn chuyên đê dự thi.

* Riêng Trường THPT Chu Vàn An: học sinh các tinh, thành phố phía Bac 
từ Thanh Hoá trờ ra có xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt năm học lóp 9 THCS 
và dạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giòi vãn hóa cấp tinh (đạt từ giải Ba
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trở lẽn) được đăng ký dự tuyên vào lớp chuyên của môn đạt giải.

4. Phương thúc tuyền sinh
a) Vòng 1: tổ chức Sơ tuyển đối với những học sinh cỏ đủ diều kiện dự tuyển;

b) Vòng 2: tồ chức Thi tuyển đối với nhừng học sinh đã qua sơ tuyển ừ vòng 1.

5. Tổ chức tuyền sinh
a) Vòng 1: Sơ tuyến.
Vòng Sơ tuyển được đánh giá bằng điểm số căn cứ vào các tiêu chí sau:

- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tỏ chức của 
địa phương (cấp tinh), toàn quốc, khu vực một số nước hoặc quốc tế. Điểm cho 
mỗi giải được tính như sau: giải Nhất 5,0 điểm, giải Nhì 4,0 điếm, giải Ba 3,0 
điềm, giải Khuyến khích 2,0 điềm;

- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: tính theo kết quả từng nãm 
học, xếp loại học lực giỏi 3,0 điểm, học lực khá 2,0 diêm;

- Két quả tốt nghiệp THCS: tốt nghiệp loại giỏi 3,0 điểm, loại khá 2,0 diêm.

Điếm SO' tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điềm xếp loại học lực 
4 nãm cấp THCS + Điểm kct quả tốt nghiệp THCS

Những học sinh có tổng điếm sơ tuyển từ 10 điểm trở lên sê được tham gia 
thi tuyển ở vòng 2.

b) Vòng 2: Thi tuyền
- Môn thi và hình thức thi:

+ Môn thi: tô chức thi tuyên đối với những học sinh đã qua sơ tuyên ở vòng
1. Học sinh phải tham gia dự thi các môn không chuyên (còn gọi là các môn điêu 
kiện chuyên) là Ngừ văn, Toán, Ngoại ngừ và môn chuyên, trong đó ba mồn Ngừ 
văn, Toán, Ngoại ngừ cùne với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không 
chuyên năm học 2023-2024.

+ Hỉnh thức thi: các môn chuyên thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại ngữ 
chuyên thi theo hình thức kết hợp tự luận và trẳc nghiệm để đánh giá kỳ năng 
nghe, dọc, viết.

- Thang điểm và hệ số điểm bài thi:

+ Điếm bài thi tính theo thang điểm 10. điếm lé của tổng điểm toàn bài 
được làm tròn diếm đến 2 chừ số thập phân. Nếu chấm bài theo thang điểm khác 
thì kết quà điếm các bài thi sê quy đồi ra thang diêm 10.

+ Hệ sô diêm bài thi: điếm thi các môn không chuyên tính hệ sô 1, điẻm thi 
môn chuyên tính hệ số 2.

- Thời gian làm bài thi:

+ Các bài thi không chuvên: môn Ngừ Văn và môn Toán 120 phúưbài thi,

ì t -
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môn Ngoại ngữ 60 phúưbài thi;
+ Các bài thi môn chuyên: môn Hóa học và môn Ngoại ngữ 120 phút/bài 

thi, các môn khác 150 phút/bài thi.
- ĐXT vào lớp chuyên là tồng số điềm các bài thi không chuyên, đicm bài 

thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tỉnh hệ sô);

ĐXT = Tỏng điềm các bài thi không chuyên (hộ số 1)
+ Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)

- Nguyen tắc xét tuyên:
+ Chi xét tuyển đối vải học sinh được tham gia thi tuyên, đà thi du các bài 

thi quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức huy kêt quả thi và các bài thi 
đều dạt điếm lớn hơn 2,0;

+ Căn cử ĐXT vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp dẻ tuyền đù chỉ tiêu 
được giao cho từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chi tiêu cuôi cùng có nhiêu 
học sinh có ĐXT bằng nhau thi tiếp tục xét chọn học sinh theo thứ tự ưu tiên sau: 
có diêm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có diêm sơ tuyên cao hơn; có 
diêm trung bình môn chuyên đãng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có diêm trung 
bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;

+ Các lớp chuvên dược xét tuyển độc lập nhau. Học sinh được quyên lựa 
chọn học một lớp chuyên theo NV trúng tuyền (trường hợp học sinh trúng tuyên 
nhiều lớp chuyên).

+ Học sinh trúng tuyền NV1 sê không dược xét tuyển NV2.
+ Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyền NV2 nhưng phải có 

ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 diêm. Khi hạ 
điểm chuẩn, các trường dược phép nhận học sinh có NV2 đù điêu kiện trúng tuyên.

6. Xác nhận nhập học, tuyển sinh bố sung và nộp hồ sơ nhập học
Thực hiện như dối với tuyền sinh trường THPT công lập không chuyên 

năm học 2023-2024 (mục 1.4 và mục 1.5)
III. TUYÊN SINH VÀO LỚP 10 HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG 

RÀNG TÚ TÀI
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể về công tác tuyển sinh vào 

lớp 10 chương trình dào tạo song bằng tú tài học chương trinh THPT quốc gia 
Việt Nam và tú tài Anh quốc (chửng chỉ A-ỉeveỉ) sau khi dược ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt.

IV. TUYẾN SINH VÀO LỚP 10 SONG NGỮTIẺNG PHÁP VÀ LỚP 10 
TĂNG CƯỜNG TIẾNG PHÁP

1. Tuyển sinh vào lớp 10 học song ngữ tiếng Pháp
a) Điêu kiện dự tuyển:

Học sinh đủ diều kiện dự tuyền vào lóp 10 TI ỈPT công lập không chuyên

lí—
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năm học 2023-2024, (lược dự tuyến vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp tại một trong 
hai trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam hoặc THPT Chu Văn An khi đảm 
bão các yêu cầu sau:

- xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm của các lóp cấp THCS đạt loại Khá 
trở lẻn.

- Tốt nghiệp TI ICS đạt loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp Chương trinh song nuừ tiếng Pháp cấp THCS từ loại Khá trở lẽn.

- Có tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10 THPT công lặp không chuycn 
năm học 2023-2024.

b) Đăng ký dự tuyền

Ngoài việc được đăng ký dự tuyển vào các lóp không chuyên của ba trường 
THPT công lập; các lớp chuyên của hai trong bôn trường THPT có lớp chuyên, 
học sinh còn được đăng ký 2 NV dự tuyên vào lóp 10 song ngừ tiêng Pháp của 
Trường THPT Chu Vãn An và Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, có xét 
thứ tự ưu tiên làN V l vàNV2.

Nếu xét tuyến vào trường theo NV2 thì phải có ĐXT cao hơn ít nhất 1,0 
điểm so với điểm chuẩn vào lớp song ngừ tiếng Pháp của trường. Khi hạ diêm 
chuẩn, các trường được nhận học sinh có NV2 đủ diều kiện trúng tuyên.

c) Phương thức tuyên sinh:

Tổ chức xét tuyển căn cứ vào: kết quả bài thi ba môn Ngừ văn, Toán, Ngoại 
ngừ cùa Kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10 THPT công lập không chuyên năm học 
2023-2024; kết quả kỳ thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiêng Pháp cấp THCS 
và Điêm ưu tiên theo Quy chế tuyên sinh.

Kết quả trúng tuyển lấy theo ĐXT vào lóp song ngữ tiếng Pháp từ cao 
xuống thấp cho đến khi đú chỉ tiêu được giao cho từng trường. Điểm thấp nhât 
cho học sinh trúng tuyển vào trường gọi là điểm chuân cùa trường. ĐXT được 
tính như sau:

ĐXT = Điểm thi + Điềm Pháp ngừ + Điểm Ưu tiên (néu có)

Trong đó:

- Điếm thi: là lổng điểm của ba bải thi Ngừ văn, Toán, Ngoại ngừ (Kỳ thỉ 
tuyến sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024) chấm 
theo thang diêm 10; diêm lẻ của tông diêm toàn bài được làm tròn diêm đên hai 
chữ số thập phân.

Chi đưa vào diện xét tuyển nhừng học sinh không vi phạm Quy chế thi đến 
mức đình chi thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

- Điêm Pháp ngữ: là tổng điếm thi môn Tiếng Pháp (hệ sô 2) và môn Toán 
băng tiêng Pháp (hệ sô 1) của học sinh trong kỳ thi tôt nghiệp chương trình song 
ngừ tiếng Pháp cấp THCS:
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Điểm Pháp ngữ = Điểm thi môn tiếng Pháp X 2 + Điểm Toán bằng tiếng Pháp

- Điềm ưu tiên: thực hiện theo quy định (Phục lục II, Mục V. ỉ).

2. Tuyền sinh vào học lớp 10 tảng cường tiếng Pháp (không học các 
môn khoa học bằng tiếng Pháp)

a) Điều kiện tuyển sinh: học sinh đủ điều kiện dự tuyến vào lớp 10 THPT 
công lặp không chuyên năm học 2023-2024; xếp loại tôt nghiệp Chương trình song 
ngừ tiếng Pháp cấp THCS từ Trung binh trở lên; có tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào 
lớp 10 THPT công lạp không chuyên năm học 2023-2024; không vi phạm Quy 
chế thi đến mức đình chỉ thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không); cỏ đăng 
ký NV dự tuyển vào lớp 10 tăng cường tiếng Pháp tại Trường THPT Việt Đức.

b) Chi tiêu tuyên sinh: tuyển 01 lớp (khoảng 45 học sinh).

3. Xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học
Học sinh trúng tuyến xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học như đôi với 

tuycn sinh trường TI 1PT công lập không chuyên năm học 2023-2024.
V. TtỉYẺN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIÊNG NHẶT NGOẠI NGỮ 1
1. Trường THPT tỗ chức dạy tiéng Nhật ngoại ngữ 1
Trường TI IPT tồ chức dạy tiếng Nhật ngoại ngữ 1 gồm 03 trường: THPT 

Chu Vãn An, THPT Kim Liên và THPT Việt Đức.

2. Tuyển sinh vào học lớp 10 tiếng Nhật ngoại ngữ 1
a) Đổi tượng, diều kiện dự tuyên
Học sinh tốt nghiệp THCS. dù điều kiện đăng ký dự tuyển vào lóp 10 trường 

THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phố ỉ ỉà Nội; 
học dù 04 năm ngoại ngừ tiếng Nhật (được thê hiện trong học hạ cap THCS) tại 
các trường THCS.

b) Đãng ký dự tuyền

- Học sinh được đăng ký tối đa 03 (ba) NV vào ba trường THPT công lập 
theo thứ tự NV1, NV2, NV3, trong đó NV1 và NV2 phải thuộc hai trong ba 
trường: THPT Chu Vãn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đúc; NV3 thuộc KVTS 
theo quy định.

- Trường hợp học sinh chi đăng ký 02 (hai)NV: NV1 phải thuộc phái thuộc 
một trong ba trường: THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức; NV2 
thuộc KVTS bất ky.

- Trường hợp học sinh chi dăng ký 01 (một) NV: N V 1 phải thuộc phải thuộc 
một trong ba trường: TI IPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức.

- Trong “Phiếu dăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024”, 
tại mục 17. “Ngoại ngữ dăng ký học tại TIIPT” học sinh phải chọn ngoại ngừ là 
tiếng Nhật. Tuy nhiên, học sinh có thể chọn một trong các ngoại ngữ sau đồ làm

u—
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bài thi môn ngoại ngừ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn. 

c) Chi tiêu tuyển sinh

TT Trường THPT Số lớp số  lượng

1 Chu Văn An 01 Khoang 45 học sinh

2 Kim Liên 01 Khoảng 45 học sinh

3 Việt Đức 01 Khoảng 45 học sinh

d) Nguvên tắc xét tuyển
- Lấy DXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chi tiêu được giao. ĐXT thấp 

nhât cua học sinh trúng tuyến gọi là điểm chuân lớp tiếng Nhật của trường.
- Nếu học sinh đã trúng tuyển theo N V 1 sẽ không được xét tuyến theo NV2. 

Trường hợp học sinh nhập học theo NV2 thì phái có ĐXT cao hơn điểm chuân 
lớp tiếng Nhật cùa trường ít nhất là 1,0 điêm. Khi hạ điẽm chuàn, trường được 
phép tuyền học sinh có NV2 đủ điều kiện trúng tuyển.

- Học sinh không trúng tuyển lớp tiếng Nhật ngoại ngữ 1 dược xét tuyên 
vào lớp tiếng Anh tại các NV đâ đăng ký theo quy định.

đ) Phương thức tuyển sinh, thời gian xác nhận nhập học và nộp hô sơ nhập 
học thực hiện như dối với tuyển sinh trường THPT còng lập không chuyên năm 
học 2023-2024.

VI. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỢC TIẾNG ĐỨC (NGOẠI NGỬ 2) 
HỆ 7 NĂM

1. Trường THPT tồ chức dạy tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 nãm
Trường THPT Việt Đức tồ chức dạy tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 nãm.

2. Tuyển sinh vào học lóp 10 tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm
a) Đối tượng, diều kiện dự tuyến
Học sinh tốt nghiệp THCS, đù điều kiện đảng ký dự tuyển vảo lớp 10 trường 

THPT công lập không chuyên năm học 2023-2024 trên địa bàn thành phô Hà Nội, 
học du 4 năm trong dự án tiếng Đức ở cấp THCS (được thế hiện trong Học bạ 
cấp THCS), tiếng Đức đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu.

b) Đăng ký dự tuyển
- Học sinh đăng ký dự tuyền học tiếng Đức (ngoại ngừ 2) hệ 7 năm, tiếng 

Anh (ngoại ngữ 1), dược đăng ký NV1 vào Trường THPT Việt Đức, các NV còn 
lại (nếu có) phải đăng ký vào trường THPT thuộc KVTS theo quy định;

- Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lóp 10 THPT năm học 2023-2024”, 
học sinh tích chọn vào mục 12. c ỏ  chứng chí A2 tiếng Đức trở lên và nộp bản 
sao chứng chi A2 tiếng Đức kèm theo. Tại mục 17. “Ngoại ngữ đăng ký học tại 
THPT”, học sinh phải diên là tiếng Đức; Ngoại ngừ thi chiêu 10/6/2023 băt buộc 
là tiếng Dức.
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c) Nguyên tắc xét tuyến

- Khi xét trúng tuyển lấy theo ĐXT vào lớp tiếng Đức từ cao xuống thấp 
cho đên khi đủ chi tiêu. Diêm thâp nhât cho học sinh trúng tuyên gọi là điêm 
chuân lớp tiếng Đức của trường.

- Học sinh không trúng tuyến lớp tiếng Đức dược xét tuyên vào lớp tiếng 
Anh ở các NV đâ đãng ký.

Lưu ý:

- Sau khi trúng tuyên và xác nhận nhập học vào trường THPT theo đi êm 
chuân lớp tiêng Anh, học sinh nộp Đơn xin học Ngoại ngừ 2 hệ 3 năm (tiêng Nhật, 
tiếng Hàn. tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức...) nêu có nguyện vọng. Cân cứ vào 
so lượng học sinh củ NV và ĐXT của học sinh, các trường sẽ lập danh sách học 
sinh có NV học ngoại ngữ 2 hệ 3 năm và xét theo ĐXT từ cao xuống tháp cho đên 
khi đù chi tiêu.

- Học sinh không trúng tuyển lớp ngoại ngữ 2 hệ 3 năm sẽ học tại lớp tiêng 
Anh theo quy định.

VII. TUYÉN SÍNH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHÒ THÔNG NĂNG KHIẾU 
THÉ DỤC THÈ THAO HÀ NỘI

1. Đối tượng tuyển sinh

a) Học sinh đã tốt nghiệp THCS; có xếp loại hạnh kiểm khá trở lên, học lực 
trung bình trở lên năm học lớp 9; có năng khiếu thô dục thẻ thao (NK TDTT), có 
khả năng phát triển để trờ thành vận động viên; có nơi thường trú tại Hà Nội hoặc 
các tinh, thành phố khác trong toàn quốc; độ tuổi từ 15 đến 17 tuôi.

b) Học sinh không có nơi thường trú tại Hà Nội trúng tuyển, nếu không cỏ 
NV tiếp tục học tại Trường Phổ thông NK TDTT Hà Nội sẽ không được chuyên 
vào học tại các trường TI IPT công lập trên dịa bàn I ỉà Nội.

2. Phirong thức tuyển sinh

Tuyển học sinh vào học tại Trường Phố thông NK TDTT Hà Nội do Hội 
đồng tuyên sinh cùa Trường Phổ thông NK TDTT Hà Nội thực hiện theo quy định 
(thực hiện theo Quyết định số 473/QĐ-VHTTDL ngày 03/5/2017 của Sở Văn hoá, 
Thề thao và Du lịch Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ câu tô chức, 
quy chế hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu Thẻ dục, thê thao Hà Nội). 
Sờ Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tuyển sinh của trường.

Phương thức tuyển sinh căn cứ vào NK TDTT và trình độ văn hóa của học 
sinh như sau:

a) Thi năng khiếu về thể dục thế thao

Các bộ môn thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT phối 
hợp với Phòng Quàn lý thể thao của Sở Vàn hoá và Thế thao Hà Nội tô chức thi 
tuyên NK TDTT theo chuyên môn phù hợp.
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b) Xét tuyen về văn hóa

Sau khi trúng tuyển NK TDTT, học sinh trúng tuyển sẽ tham gia tuyền sinh 
vào lớp 10 THPT theo phương thức xét tuyển. ĐXT vào Trường Phô thông NK 
TDTT I là Nội được tính như sau:

ĐXT = Điểm thi NK + Điểm U u tiên (nếu có)

Trong đỏ:

- Điểm thi NK: là điềm thi NK TDTT và phãi đạt từ 8,0 trờ lên (theo thang 
điếm 10);

- Diêm Ưu tiên: thực hiện theo quy định (Phục lục II, mục V. 1).
Khi xét trúng tuyên sè lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đù chi 

tiêu được giao.

3. Thòi gian tuvên sinh
Học sinh nộp hồ sơ và đáng ký dự tuyển tại Trường Phồ thông NK TDTT Hà Nội:

- Thi tuyển năng khiếu: từ 01/6/2023 đến 30/6/2023;

- Thu hồ sơ và xét tuvền văn hóa: từ ngày 26/6/2023 đốn 22/7/2023.
VIII. TUYÉN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHÔ THỎNG DÂN Tộc 

NỌI TRÚ

1. Đối tưọng
- Học sinh là người dân tộc thiểu số mà ban thân và cha hoặc mẹ hoặc người 

giám hộ có nơi thường trú từ 36 tháng liên tục trờ lỏn tính dến ngày nộp hồ sơ tuyên 
sinh thuộc 13 xă miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo Quyết định số 
86 l/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 cùa Thù tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách 
các xã khu vực III khu vực II, khu vực I thuộc vùn% đông bào dàn tộc thiêu sô và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2025), bao gồm:

+ Huyện Ba Vì có 07 xã: Khánh Thượng, Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Tản 
Lĩnh, Minh Quang, Ba Trại;

+ Huyện Thạch Thất có 03 xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung;

+ Huyện Quốc Oai có 02 xã: Đông Xuân, Phú Mãn;

+ Huyện Mỹ E)ức cỏ 01 xã: An Phú.
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người được quy định tại Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phú Quy định chinh sách ưu tiên tuyển 
sinh vả hồ trợ học tập đối với tré mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiêu sô 
rất ít người.

2. Phương thức tuyển sinh
a) Tuyền thẳng:
- Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS.
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- Học sinh là người dân tộc thiêu sô mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người 
giám hộ có nơi thường trú từ 36 tháng liên tục trờ lên tính dến ngày nộp hồ sơ 
tuỵển sinh thuộc 13 xà miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo Quyết định 
so 861/QD-TTg ngày 04/6/2021 cùa Thủ tướng Chỉnh phù) thuộc một trong các 
đối tượng sau đây:

+ I lọc sinh dân tộc thiêu số rất ít người được quy dịnh tại Nghị định số 
57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.

+ Học sinh khuyết tật quy định tại Phục lục II, mục V.2.
+ Học sinh đạt giải cắp quốc gia, quốc tế về vãn hóa, văn nghệ, thê dục thê 

thao, khoa học, kỹ thuật quy định tại Phụ lục II, mục V.2.

b) Thi tuyền:
- Tồ chức thi tuyển cho nhừng học sinh là nuười dân tộc thiếu số mà bản thân 

và cha hoặc mẹ hoặc nsười giám hộ có nơi thường trú từ 36 tháng liên tục trờ lên 
tính dên ngày nộp hô sơ tuyển sinh thuộc 13 xã miên núi trên địa bàn thành phô Hà 
Nội (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 cùa Thủ tướng Chỉnh phù).

- Thí sinh dự thi các bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không 
chuyên năm học 2023-2024.

- Học sinh dăng ký dự tuyển phải đăng ký NV1 vào Trường Phồ thông dân 
tộc nội trú, 02 NV còn lại là hai trường THPT công lặp thuộc KVTS quy định.

- Khi xét trúng tuyền sẽ lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho dên khi dù chi 
tiêu dược giao. Điếm thấp nhắt cho học sinh trúng tuyển vào trường gọi là diêm 
chuẩn của trường.

3. Thời gian xác nhặn nhập học và nộp hồ so nhập học
Thực hiện như đối với tuyển sinh trường THPT công lập không chuyên 

năm học 2023-2024.
IX. TUYÊN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDTX TẠI CÁC 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX, c ơ  SỞ GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP CÓ LIÊN 
KÉT GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH GDTX CÁP THPT

Các trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp được tuyển học sinh vào 
học chương trình GDTX.

1. Đối tượng và diều kiện dự tuyển
a) Đối tượng: học sinh đâ tốt nghiệp THCS.
b) Điều kiện: học sinh cư trú tại Hà Nội, cỏ đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Phương thức tuyển sinh
a) Thực hiện phương thức “Xét tuyên” cho học sinh dự tuyển học chương 

trình GDTX.

b) ĐXT được tính như sau:

ĐXT = Điềm THCS + Điểm Ưu tiên (nếu có)
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Trong đỏ:

- Điểm THCS: là tons số điểm tính theo kết quả rèn luvện và học tập của 4 
năm học cap THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. 
Điêm kết quả rèn luyện và học tập mồi năm hợc ờ cắp THCS của học sinh được 
tính như sau:

+ Hạnh kiếm tỏt và học lực giỏi: 10 điểm;

+ Hạnh kiêm khá và học lực gioi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điêm;

+ Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm;
+ Hạnh kiềm trung bình và học lực giòi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung 

bình: 7,0 điểm;

+ Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiêm trung bình và học 
lực khá: 6,0 điểm;

+ Các trường hợp còn lại: 5,0 điềm.

- Đièm Ưu tiên: thực hiện theo quy định (Phụ lục II, mục V. ỉ).

c) Nguyên tắc xét tuyển:
- Căn cứ vào chi tiêu được giao và số lượng học sinh đăng ký dự tuyên, 1 lội 

đồng tuyển sinh trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có trách nhiệm duyệt 
số học sinh trúng tuyên đúng số lượng được giao cân cứ vào ĐXT của học sinh và 
thông báo công khai số học sinh trúng tuyển. Hệ thống phàn mềm hồ trợ tuyên sinh 
chi cho phép số học sinh xác nhận nhập học không vượt quá sô lượng quy định.

- Neu số lượng học sinh xác nhận nhập học Đợt 1 chưa đủ chi tiêu, trung 
tâm GDNN-GDTX dược tiếp tục tuyển sinh bồ sung từ ngày 19/7/2023 đến ngày 
22/7/2023.

- Các truns tâm GDNN-GDTX xây dựng Ke hoạch tuyển sinh vào lớp 10 
chương trinh GDTX năm học 2023-2024 (kê cà đối tượng liên kết, nếu có) của 
trung tám, báo cáo UBND quận, huyện, thi xã và Sở Giáo dục và Đào tạo trước 
ngay 18/4/2023

3. Thòi gian tuyên sinh
- Học sinh nộp đơn dăng ký dự tuyồn tại trung tâm GDNN-GDTX, CSGD 

nghề nghiệp từ ngày 20/4/2023 đến ngày 25/6/2023.
- Trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp cập nhật vào hệ thống và 

xác nhận nhập học đối với nhừng học sinh trúng tuyến: từ ngày 10/7/2023 đến 
ngày 12/7/2023.

- Học sinh trúng tuvên nộp hô sơ nhập học tại trung tâm GDNN-GDTX. 
CSGD nghề nghiệp từ ngay 19/7/2023 đến ngày 22/7/2023./.

IU-



Phụ lục IV
TÓ CHÚC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

TRUNG HỌC PHÓ THÔNG NẢM HỌC 2023-2024
(Kèm (heo Công vãn sổ 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/2023 của Sở Giáo dục vờ Đào tạo)

I. ĐỊA ĐIỂM Dự THI CỦA HỌC SINH
1. Thi vào lớp 10 THPT không chuyên
- Đối với học sinh chỉ đãng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không 

chuyên (không đăng kỳ thi chuyên), dự thi 03 môn Ngừ Vãn, Toán, Ngoại ngừ tại 
Điêm coi thi của trường THPT công lập mà học sinh đãng ký NV1.

- Đối với học sinh đăng kv dự thi chỉ dể lấy ĐXT đề xét vào các trường 
công lập tự chù tài chính, tư thục và không thi chuyên thi dự thi tại Điẻm coi thi 
cùa trường THPT công lập nơi học sinh đãng ký làm dịa diêm dự thi.

2. Thi vào lóp 10 THPT chuyên
Đổi với học sinh có đãng ký thi vào lớp 10 THPT chuyên, học sinh phải dự 

thi các môn không chuyên và môn chuyên, địa diêm dự thi các môn đó như sau:
- Dự thi các môn không chuyên gồm Ngừ văn, Toán. Ngoại ngữ (nêu học 

sinh có NV đãng ký dự tuyên vào trường THPT công lập không chuyên) tại Điêm 
coi thi của trường THPT chuyên hoặc có lớp chuyên, nơi học sinh đăng ký NV1 
cùa "môn chuyên đau tiên” (là món chuyên học sinh thi đáu tiên theo lịch được 
thông hảo tại Phiếu háo dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024).

- Dự thi các môn chuyên tại Đicm thi của trường đăng ký NV1 cùa môn 
chuyên đó.

II. HỘI ĐÒNG THI VÀ BAN THƯ KÝ
1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết dịnh thành lập Hội đông thi 

và các Ban của Hội đồng thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023- 
2024 dê tô chức thi cho tât cả các học sinh dăng ký dự thi trên toàn Thành phô. 
Hội đồng thi có các Điểm thi đê tổ chức khâu coi thi trong kỳ thi. Các Ban của 
Hội done thi gồm: Ban Thư ký, Ban Vận chuyển và bàn giao dề thi, Ban Coi thi, 
Ban Làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi bài thi tự luận, Ban Châm thi bài 
thi trắc nghiệm, Ban Phúc khảo.

2. Thành phần Hội đồng thi: Chú tịch là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
(hoặc là Phó Giám đốc Sớ Giáo dục và Đào tạo, trong trường hợp đặc biệt); các 
Phó Chủ tịch là Phó Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào tạo và một số Trưởng phòng 
chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo; các ủ y  viên là lãnh đạo một sò phòng 
của Sờ Giáo dục và Đào tạo, lãnh dạo phòng Giáo dục và Đào tạo, lành đạo trường 
THCS, THPT, trong đó Uy viên thường trực là lãnh đạo phòng Quản lý thi và 
Kiếm dịnh chất lượng giáo dục.
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3. Chù tịch Hội đồng thi quyết định tô chức thực hiện nhiệm vụ và quyên 
hạn, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội dồng thi theo quy 
định cùa Quy chế thi.

4. Các Ban, các Phó Chù tịch và ủy viên Hội đồng thi chịu trách nhiệm về 
kẽt quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Chú 
tịch Hội đồng thi.

5. Ban Thư ký

- Thành phẩn: Trường ban do lãnh đạo Hội đong thi kiêm nhiệm; các Phó 
Trường ban là lành đạo phòng cùa Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh dạo phòng Giáo 
dục và Đào tạo, lãnh dạo trường THCS, THPT; ủy viên là công chức, viên chức, 
nhân viên của Sở Giao dục và Đào tạo, lãnh đạo, giáo viên và nhân viên trường 
THCS, THPT. Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham 
gia Ban Làm phách, các Ban Chấm thi và Ban Phúc khảo.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đông thi: Tiêp nhặn và quản 
lý dừ liệu đăns ký dự tuyến cùa học sinh; đánh số báo danh, xếp phòng thi; chuân 
bị các tài liệu, mẫu, biểu dùng tại Diêm thi, phòng thi; nhặn, bào quàn bài thi tự 
luận và Phiểu trả lời trắc nghiệm (TLTN) của thí sinh được đóng trong bì/túi 
(sau đây gọi chung là tủi) còn nguyên niêm phong của các Điêm thi; bàn giao 
bài thi tự luận được dóng trong các túi còn nguyên niêm phong của các Điêm thi 
cho Ban Làm phách; nhặn, bào quàn bài thi tự luận dã làm phách và dược dóng 
trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ban Làm phách; bàn giao bài thi tự luận 
đâ làm phách được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong cùa Ban Làm 
phách cho Ban Chấm thi tự luận; bàn giao Phiếu TLTN được đóng trong các túi 
còn nguyên niêm phong của các Điêm thi cho Ban Chấm thi trắc nghiệm và thực 
hiện các công tác nghiệp vụ liên quan; nhặn, bảo quản dâu phách dược đóng 
trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ban Làm phách sau khi việc châm bài 
thi tự luận dã hoàn thành; quản lý các tài liệu liên quan tới bài thi tự luận và 
Phiếu TLTN. Lập biẻn bản xừ lý điềm bài thi tự luận (nếu có); nhập và lên điểm 
thi, đối sánh kiểm tra, phân tích kết quả thi, phổ điểm các bài thi, môn thi thành 
phần theo quy định; quản lý dữ liệu kết quà thi và thực hiện các nhiệm vụ khác 
do Chủ tịch Hội dồng thi phân công.

- Ban Thư ký Hội đồng thi chi được tiến hành công việc liên quan đến bài 
thi khi có mặt ít nhất từ hai thành viên của Ban trở lên.

- Trường ban Thư ký Hội đồng thi quyết định tồ chức thực hiện nhiệm vụ 
và quyền hạn, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban thư ký Hội 
đong thi theo quy dịnh cùa Quy chế thi trước Chủ tịch Hội đồng thi.

- Các Phó Trường ban và ủy viên Ban Thư ký Hội đồng thi chịu trách nhiệm 
về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm cùa 
Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi.

IU-
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III. CÔNG TÁC RA ĐÈ, IN SAO VÀ BÀN GIAO ĐÈ THI
1. Ban hành vãn bản

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng ra đề 
và Ban in sao đề thi; Ban Vận chuyến và bàn giao dề thi.

- Đe thi và hướng dần chấm thi được bảo mật tương tự như đề thi và hướng 
dẫn chắm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

2. Thành phần H ội đồng ra đề và Ban in sao đề thi

- Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo Sờ Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo phòng 
Giáo dục trung học.

- Phó Chủ tịch Hội đồng: lãnh đạo các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo, 
lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; lãnh đạo các trường 
THCS* THPT

- ủy  viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học - kỹ thuật: cán bộ, công 
chức, viên chức các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào 
tạo quận, huyộn, thị xã; giáo viên, nhân viên các trường THCS, THPT.

- Các cán bộ soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là giáo viên các trường 
THCS, THPT, giáng viên các trường Đại học (nếu có). Mồi môn thi có một Tổ ra 
đề thi gồm Tồ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi.

- Lực lượng công an: do Công an thành phô Hà Nội đicu động.

- Giám sát, bảo vệ, y tế, phục vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo điêu động.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ra đề thi và Ban in sao đề thi

- Tổ chức soạn thảo, thâm định, tinh chinh đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, 
thang điểm của đề chính thức và đề dự bị.

- ĩn sao đề thi đúng quy định, đủ số lượng theo ycu cằu của Ban Chi đạo thi 
và tuyển sinh; đóng gói, niêm phong, bào quản đồ thi và bàn giao dê thi gôc cho 
Ban Vận chuyên và bàn giao đê thi.

- Bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang 
điểm trong khu vực ra đề thi từ lúc bắt đầu soạn thảo đề thi cho dến hết thời gian 
thi cùa môn cuôi cùng của kỳ thi.

4. Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi
- Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi do lãnh dạo Hội đồng thi kiêm 

nhiệm; các ú y  viên của Ban và công an làm nhiệm vụ bào vệ, giám sát do Chủ 
tịch Hội dông thi quyết định.

- Ban Vận chuyền và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhặn các túi đê thi 
còn nguyên niêm phong từ Ban in sao đề thi, bảo quàn, vận chuyên, phân phôi dê 
thi đên các Điềm thi.
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IV. MỒN THI, NGÀY THI, NỘI DƯNG VÀ HÌNH THỨC THI 

1. Môn thi, ngàv thi

Ngày Buổi Môn thi Thời gian 
làm hài

Giò' bắt đầu 
làm bài

Giờ thu
bài

09/6/2023 Sáng

- 7 giờ 30: Họp cản bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.
- 9 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi và làm thủ tục dự thi, đính 
chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy 
chế thi, Lịch thi.

10/6/2023
Sáng Ngừ văn 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 00 15 giờ 00

11/6/2023 Sáng Toán 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00

12/6/2023
(Thi các 

môn 
chuyên)

Sáng

Naừ văn, Toán, 
Tin học, Sinh học

150 phút 8 giờ 00 10 giờ 30

Tiếng Pháp, Tiếng Đức
Tiếng Nhật, Tiếng Hàn 

(môn thay thế)
120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00

Chiều
Vật lí, Lịch sử, Địa lí 150 phút 14 giờ 00 16 giờ 30

Hoá học, Tiếng Anh 120 phút 14 giờ 00 16 giờ 00

2. Một số quy định về môn thi ngoại ngữ khi đãng ký dự thi vào các lớp 
chuyên ngừ

a) Các lớp chuyên ngừ gôm: chuyên Anh, chuyên Pháp, chuyên Pháp hệ 3 
năm, chuyên Trung, chuyên Nga được tổ chức tại 04 trường THPT chuyên và 
THPT có lớp chuyên, cụ thê như sau:

- Lớp chuyên thuộc Nhóm l (quy định tại Phụ lục //. mục VI.3):

Lóp chuyên Trường Số lượng

Chuyên Anh

THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 02 lớp
THPT chuyên Nguyền Huệ 02 lớp

THPT Chu Văn An 01 lớp
THPT Sơn Tây 01 lớp

Chuyên Pháp
THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 01 lớp
THPT chuyên Nguyễn Huệ 01 lớp

- Lớp chuyên thuộc Nhỏm 2 (quy định tại Phụ lục II, mục VI.3):

Lóp chuyên T rường Số lưọmg
Chuyên Trung THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 01 lóp
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Lóp chuyên Trường Số lượng

Chuyên Nga
THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam 01 lớp
THPT chuyên Nguyền Huệ 01 lóp

Chuyên Pháp hệ 3 năm THPT chuyên Nguyễn Huệ 01 lóp

b) Quy định về môn thi ngoại ngừ khi đăng ký dự thi vào các lớp chuyên ngừ:

- Lớp chuyên thuộc Nhóm 1: ngoại ngừ thi và ngoại ngữ chuyên ngữ phải 
trùng nhau, trừ trường hợp học sinh thuộc nhóm Dức 2-7 (ngoại ngừ thi là tiếng 
Đức, ngoại ngừ chuyên ngữ là tiếng Anh/Pháp).

- Lớp chuyên thuộc Nhóm 2: ngoại ngữ thi và ngoại ngữ thay thế chuyên 
nsữ phải trùng nhau, trừ trường hợp học sinh thuộc nhỏm Đức 2-7 (ngoại ngừ thi 
là tiếng Đức, ngoại ngữ thay thế chuycn ngừ là tiếng Anh/Pháp/Đức/Nhật/Hàn).

c) Một số lưu V khi đăng ký vào các lớp chuyên thuộc Nhóm 2:

- Lớp chuyên tiéng Pháp hệ 3 năm tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ:

+ Thi bằng tiếng Pháp: học sinh sẽ thi môn tiếng Pháp (đề chuyên) vào buôi 
sáng 12/6/2023. Vì vậy, học sinh có thể đăng ký thêm môn chuyên khác không 
trùng buổi thi (Ví dụ các môn chuyên: Lý, Hóa, Sử, Địa, Anh - thi chicu 
12/6/2023).

+ Thi bàng tiếng Anh: học sinh sẽ thi môn tiếng Anh (đề chuyên) vào buỏi 
chiều 12/6/2023. Vi vậy học sinh có thề đăng ký thêm môn chuyên Anh cùng 
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và không được đăng ký thi thêm môn chuyên 
khác vào buổi chiều 12/6/2023.

+ Thi bàng tiếng Đức/Nhật/Hàn: môn Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn 
(dùng để thỉ thay thế) dược tồ chức thi vào sáng 12/6/2023, vi vậy ngoài chuycn 
Pháp Trường THPT chuvèn Nguyễn Huệ, học sinh có thê đăng ký them môn 
chuyên khác không trùng buôi thi (Vỉ dụ các môn chuyên: Lý, Hóa, Sừ, Địa - thi 
chiều 12/6/2023), trừ chuyên Anh.

- Lớp chuvên tiếng Trung, tiếng Nga:

+ Là môn chuyên dược xét tuyên dựa vào kết quả môn thi thay thê (ngoại 
ngừ chuyên ngừ) hoặc kết quả thi của môn chuyên Anh, chuyên Pháp (nêu học sinh 
đãng ký chuyên Trung, chuyên Nga cùng với chuyên Anh hoặc chuyên Pháp).

+ Học sinh phải đăng ký chuyên Trung, chuyên Nga trong Phiếu đăng ký 
NV dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 mới được xét tuyển.

+ Nếu học sinh dăng ký chuyên Anh hoặc chuyên Pháp dồng thời đăng ký 
xét tuyển chuyên Trung, chuyên Nga thì phải đãng ký theo trường THPT là N V 1 
của môn chuyên có thi. (Chi tiết xem tại Phụ lục VII)

3. Nội dung đề thi
- Nội dung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên dựa

ỈU -
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theo yêu câu chuân kiến thức, kỹ năng cùa chương trinh giáo dục cấp THCS hiện 
hành của Bộ Giảo dục và Đào tạo; nội dung chủ yếu thuộc chương trinh lớp 9 
THCS, đàm bào các cấp dộ nhận thức: nhận biết, thông hiêu, vặn dụng và vận 
dụng cấp dộ cao.

- Nội dung dề thi môn chuyên gồm các câu hòi theo yêu cầu chuân kiẽn 
thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, chủ yêu năm trong chương trình lóp 9 THCS, dảm bào các câp độ 
nhận thức: thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao.

- Học sinh làm bài thi môn Toán thay thế để xét tuyền vào các lớp chuyên Tin.

4. Hình thức thi
- Các môn không chuyên:

+ Môn Ngừ Vân, Toán thi theo hình thức tự luận.

+ Môn Ngoại ngừ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; có nhiêu mã 
đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tẳc: 02 học sinh sinh liên kẻ không 
trùng mă dề; học sinh làm bài thi trên Phiếu trà lời trác nghiệm; kết quả bài thi 
của học sinh trên Phiếu trà lời trắc nghiệm được chắm băng phân mêm máy tính.

- Các môn chuyên thi theo hình thức tự luận, riêng môn Ngoại ngừ chuyên 
thi kết hợp giừa tự luận và trẳc nghiệm trẽn cùng một bài thi đê đánh giá kỹ nàng 
nghe, đọc, viết.

IV. TÓ CHỨC COI THI
1. Ban Coi thi
a) Thành phần: Trường ban do lành đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó 

Trưởng ban thường trực là lãnh dạo Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo phòng 
Ọuản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, các Phỏ Trương ban khác là lãnh 
dạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo một số phòng thuộc Sờ Giảo dục và Đào tạo 
và lãnh đạo trường THCS, THPT; các ủy viên, thư ký là lãnh dạo, chuyên viên các 
phòng thuộc Sờ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo và giáo viên trường THCS, THPT.

b) Trách nhiệm và quyền hạn cùa Ban Coi thi:
- Trưởng ban Coi thi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi về công 

tác coi thi; cỏ nhiệm vụ điều hành toàn bộ công tác coi thi tại Hội dong thi, quyết 
định giờ phát túi đề thi còn nguyên nièm phong cho cán bộ coi thi, quyẽt định xử 
lý các tình huống xày ra trong các buổi thi;

- Phó Trường ban Coi thi, uy viên và thư ký chịu trách nhiệm vể kết quả 
thực hiện nhiệm vụ, quvền hạn theo phân công hoặc ủy nhiệm của Trưởng ban 
Coi thi.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ số lượng học sinh đăng ký dự 
thi tại Hội đồng thi và điêu kiện cơ sờ vật chất, đội ngũ đê quyêt định thành lập 
các Điềm thi đặt tại trường pho thông và các CSGD khác đáp ứng được các yêu 
cầu tổ chức thi.
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2. Điểm thi

- Mỗi trường THPT công lập là một đơn vị tuyển sinh. Căn cứ vào sô học 
sinh đăng ký dự tuyền vào trường và cơ sờ vật chất cùa trường, nhà trường chủ 
động phối họp với phòng Giáo dục và Đào tạo và các CSGD trên địa bàn đê lựa 
chọn, đề xuất tổ chức một hay nhiều Điểm coi thi (gọi tắt là Điểm thi). Sở Giáo dục 
và Đào tạo duyệt và ra quyết định thành lập các Điểm thi.

- Mỗi Điềm thi phải đám bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. 
Phòng bào quản đề thi và bài thi tại Điểm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi 
hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày và đảm bào các điều kiện khác theo đúng 
Quy chế thi.

3. Thành phần Điểm thi

- Điểm thi được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Sờ Giáo dục và 
Đào tạo. Mọi thành viên tại Điểm thi phải có tên trong Quyết định.

- Trường Điểm thi là Hiệu trưởng hoặc Phó I liệu trưởng trường THPT.

- Mỗi Điểm thi ít nhất 02 (hai) Phó Trưởng Điếm thi và các Thư ký, trong 
đó có 01 (một) Phó Trưởng Điềm thi phụ trách cơ sờ vật chất là lãnh đạo hoặc Tô 
trường chuyên môn tại nơi đặt Điểm thi.

- Cán bộ coi thi: là giáo viên trường THCS, THPT và trung tâm GDNN-GDTX.

- Cán bộ giám sát: là cán bộ, giáo viên trường THPT, có kinh nghiệm trong 
công tác tố chức thi, có trách nhiệm cao và nấm vừng Quy chế thi. Mồi cán bộ 
giám sát phòng thi thực hiện giám sát không quá 03 (ba) phòng thi trong cùng một 
dãy phòng thi.

- ủy  viên hồ trợ kỹ thuật: là cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS, 
THPT hoặc trung tâm GDNN-GDTX.

- Thanh tra: do Thanh tra Sở điều động, trường hợp cần thiết Giám đốc Sờ 
Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.

Ngoài ra tại mồi Điểm thi còn cỏ trật tự viên, công an, nhân viên y tế, phục 
vụ làm nhiệm vụ theo Quvết định.

4. Tổ chức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn 
riêng về nghiệp vụ coi thi.

VI. TÓ CHỨC CHẤM THI
1. Ban Làm phách

a) Thành phần: Trưởng ban do lành đạo hoặc ủy viên Hội dồng thi kiêm 
nhiệm; Phó Trưởng ban là lãnh đạo phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh 
đạo trường THCS, THPT; ửy viên là công chức, viên chức các phòng thuộc Sở 
Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trường THCS, THPT, trung

IU -
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tâm GDNN-GDTX, bảo vệ, công an, y tế, phục vụ.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Làm phách: Nhận bài thi tự luận được 
đỏng trong các túi còn nguyên niêm phong của các Điếm thi từ Ban Thư ký ỉ lội 
đồng thi; làm phách, bào mật số phách bài thi tự luận; niêm phong và bào quản 
đâu phách theo chế độ mật trong suốt thời gian chấm thi, cho đến khi hoàn thành 
châm bài thi tự luận; bàn giao bài thi đã làm phách được đó ne. trong túi còn nguyên 
niêm phong cùa Ban Làm phách cho Ban Thư ký ỉ lội đồng thi; bàn giao đầu phách 
được đóng trong túi còn nguyên niêm phong của Ban Làm phách cho Ban Thư ký 
Hội đồng thi sau khi việc chấm bài thi tự ỉuận đã hoàn thành. Việc làm phách để 
phúc khảo bài thi tự luận được Ban Làm phách thực hiện như việc làm phách bài 
thi tự luận đế chấm thi.

2. Ban Chấm thi

a) Toàn Thành phố thành lập hai Ban Chấm thi: Ban Chắm thi bài thi tự 
luận và Ban Chấm thi bài thi trẳc nehiệm.

b) Địa điềm đặt Ban Chấm thi phải đảm bào yêu cẩu quy định vô an ninh 
và cơ sở vật chất. Phòng chửa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận 
phải có camera an ninh giảm sát, ghi hình các hoạt động 24 giờ./ngày và đảm bảo 
các điều kiộn khác theo đúng Ọuy che thi.

Căn cứ vào số lượng bài thi, mòn thi, Sờ Giáo dục và Dào tạo tổ chức các 
Ban Chấm thi bộ môn thuộc Ban Chấm thi tự luận; mỗi Ban Chấm thi bộ môn 
được đặt tại một địa điêm phù hợp.

3. Thành phần Ban Chấm thi tự luận:

- Trưởng ban Chấm thi tự luận do lành đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm.

- Phó Trường ban Chấm thi tự luận thường trực là lãnh đạo các phòng thuộc 
Sờ Giáo dục và Đào tạo; các Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Chấm thi bộ môn 
là lành đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường THCS, THPT.

- ủy  viên chấm thi bộ môn là các cán bộ, chuyên viên thuộc phòng Giáo 
dục trung học hoặc giáo viên trường TI ICS, THPT. ủy  viên kiêm Tô trưởng tô 
châm thi và cán bộ chấm thi là các cán bộ, giáo viên trường THCS, THPT.

- Thanh tra: do Thanh tra Sờ điều động, trường hợp cần thiết Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.

- Mồi Ban Chấm thi bộ môn còn có trật tự viên, công an, nhân viên y tế, 
phục vụ làm nhiệm vụ theo Quyết định.

4. Thành phần Ban Chấm thi trắc nghiệm

- Trưởng ban Chấm thi trác nghiệm do lãnh đạo Hội dồng thi kiêm nhiệm.

- Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm là lãnh đạo các phòng thuộc Sờ

11—
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Giáo dục và Đào tạo, lành đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các trường 
THCS, THPT.

- Tổ Chấm trắc nghiệm, gồm: Tồ trưởng Tổ Chấm trắc nghiệm do lãnh đạo 
Ban Chấm thi trắc nghiêm kiêm nhiệm; cảc thành viên khác là công chức, viên 
chức, giáo viên, nhân viên thuộc Sờ Giáo dục và Đào tạo và trường THCS, THPT.

- Tổ Thư ký chẩm trẳc nghiệm, gồm: Tồ trưởng do một Phó Trường ban 
kiêm nhiệm; các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc Sở Giảo 
dục và Đào tạo và trường THCS, THPT.

- Tổ Giám sát chấm trắc nghiệm, gồm: Tổ trưởng do một Phó Trưởng ban 
kiêm nhiệm; các thành viên khác là công chức, viên chức, giáo viên thuộc Sở Giáo 
dục và Đào tạo và trường THCS, THPT.

- Ban Chấm thi trắc nghiệm còn có trật tự viên, công an, nhân viên y te, 
phục vụ làm nhiệm vụ theo Quyết định.

5. Tổ chức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn 
riêng vê nghiệp vụ làm phách và châm thi.

VII. BAN PHÚC KHẢO

1. Thành phần Ban Phúc khảo bài thi tươnẸ tự như thành phần Ban Chấm 
thi. Người đã tham gia Ban Làm phách và Ban Chấm thi tự luận không được tham 
gia Ban Phúc khảo bài thi tự luận; người dà tham gia Ban Châm thi trãc nghiệm 
không được tham gia Ban Phúc khảo bài thi trẳc nghiệm.

2. Nhiệm vụ: vận dụng theo Quy chế thi.
VIIL GIẢI QUYẾT KHIÊU NẠI
1. Khiếu nại, tố cáo trong kỳ thi:

a) Trường hợp phản ánh vi phạm Quy chế thi: Hội dòng thi hướng dẫn, xử 
lý hoặc kiến nghị xừ lý theo thâm quyền.

b) Trường hợp khiếu nại về công tác tô chức thi, hồ sơ và điẻm bài thi: giải 
quyết theo Quy chế thi.

c) Trường hợp tố cáo vi phạm quy chế thi: Hội đồng thi tổ chức xác minh 
hoặc dề xuất với cơ quan có thảm quyền xác minh, xử lý theo Quy chế thi và quy 
định của Luật tố cáo.

2. Việc xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kỳ thi sau khi Hội đồng 
thi giai thể: được giài quyết theo quy định cùa pháp luật về giải quyết khiếu nại, 
tố cáo.

3. Các khicu nại khác: Thủ trưởng CSGD giải quyết tại CSGD./.

lí—



Phu luc V

CÔNG NHẬN TRÚNG TƯYÉN, THỦ TỤC NHẬP HỌC
(Kèm theo Công vân so 922/SGDĐT-QLT ngày 31/2/2023 cùa Sớ Giảo dục và Đào tạo)

I. CỒNG NHẬN TRÚNG TUYỂN

1. Căn cứ chi tiêu được giao, phổ điểm và dự kiến diêm chuẳn do Sờ Giáo 
dục và Đào tạo câp, trường THPT công lập đê xuât diêm chuân, Sờ Giáo dục và 
Đào tạo duyệt điếm chuẩn cho từng trường. ĐXT do Sở Giáo dục và Đào tạo công 
bố là căn cứ duy nhất để xác định diếm chuẩn, các trường không được đưa ra bất 
cứ một loại đicm và điều kiện nào khác đê xét tuyên.

- Tất cả các trường THPT và các trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề 
nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS đều tô chức cho học sinh xác nhận 
nhập học cùng một khung thời gian và được chia thành 2 đợt:

+ Đợt 1 (3 ngày): học sinh chưa bất buộc phải nộp hồ sơ nhung phải thực 
hiện thủ tục xác nhặn nhập học và in Giấy xác nhận nhập học đe nộp cùng hồ sơ 
học sinh khi nhập học.

s  Đối với trường TI ỈPT công lập: học sinh có thê xác nhận nhập học theo 
hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

s  Đối với trường THPT công lập tự chù tài chính, tư thục, trung tâm 
GDNN-GDTX: học sinh chỉ xác nhộn nhặp học bang hình thức trực tiếp.

Trong thời gian xác nhận nhập học, nếu học sinh cỏ NV và tự nguyện nộp 
hồ sơ nhập học thì các trường tạo điều kiện tiêp nhận hồ sơ  nhập học cùa học 
sinh theo đúng quy định.

+ Đợt 2: học sinh đã xác nhận nhập học ở đợt l và học sinh được tuyển bồ 
sung (sau hạ Điểm chuẩn, Phúc khảo) sè nộp hồ sơ nhập học tại trường trúng 
tuyển.

- Trong thời gian tuyển sinh, nhà trường phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật 
chất, nhân lực đẽ hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện thu tục xác nhặn nhập học 
theo hình thức trực tuvến và trực tiêp (đối với trường THPTcông lập) và trực tiêp 
(đoi với trường THPTcông lập tự chủ tài chính, tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, 
CSGD nghê nghiệp cỏ tuyên học sinh tôt nghiệp THCS).

- Trường hợp hạ điẻm chuân: các trường Tỉ IPT phải niêm yêt công khai sô 
lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điếm chuẩn mới và thời hạn 
nhận hồ sơ nhập học theo quy định. Khi hạ điềm chuẩn nhà trường dược nhận học 
sinh có NV2, NV3 dủ điều kiện trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển NV2 phải có 
ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điếm; học sinh trúng tuyền NV3 
phái cỏ ĐXT cao hơn điêm chuân của trường ít nhất 2,0 diêm.
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- Học sinh đã trúng tuyển NV1 không dược xét tuyên NV2 và NV3; học 
sinh không trúng tuyên NV1 được xét tuyển NV2; học sinh không trúng tuyển 
NV1 và NV2 dược xét tuyển NV3.

2. Danh sách học sinh dự tuyển, ĐXT, điếm chuẩn dược công bố công khai 
tại từng trường. THPT;

3. Chi nhừng học sinh đúng đoi tượng và độ tuòi quy định, đủ hô sơ hợp lệ, 
dạt diêm chuân mới được đưa vào Danh sách trúng tuyên;

4. Các trường thực hiện nghiêm túc lịch tuyển sinh, sau khi kct thúc thời 
hạn tuyển sinh các trường nộp báo cáo (theo mau M l 1) và Danh sách học sinh 
trúng tuyến về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Quản lý thi và Kicm dịnh chât 
lượng giáo dục) đê duyệt. Riêng doi vói trường THPT công lập tự chù tài chính, 
THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX và các CSGD nshề nghiệp nộp Danh 
sách học sinh trúng tuyên kèm theo Biên bản xét duyệt học sinh trúng tuyên của 
Hội đồng tuyên sinh nhà trường.

II. NHẬP HỌC
1. Thời gian nhập học, thu tục nhận hồ sơ sê dược công bô công khai tại 

time trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX. Tất cà các trường THPT, trung tâm 
GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS nhận hồ 
sơ nhập học theo khung thời gian quy dịnh;

2. Học sinh dử diêm chuẩn, đú điều kiện tuyên sinh, đã làm thù tục xác nhận 
nhập học hoặc trúng tuyến bồ sung phải nộp đầy du hồ sơ nhập học (Phụ lục II, 
mục IIU )  và Giấy xác nhặn nhập học tại trường TI IPT, trung tâm GDNN-GDTX, 
CSGD nghề nghiệp có tuyến học sinh tốt nghiệp THCS đúng thời gian quy định. 
Nếu quá thời hạn quy định, nhà trường không dược ghi tên học sinh vào danh sách 
trúng tuyển;

3. Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có 
tuyên học sinh tốt nghiệp THCS phải kiểm tra hồ sơ của học sinh nếu đầy đủ và 
hợp lệ mới dược nhận.

Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiêm 
tra kỹ hồ sơ, dặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học 
sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...trong Giấy khai sinh, Học bạ THCS, Giấy 
chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, Phiếu báo điểm thi tuyển sinh, dữ liệu từ 
sô diêm diện tử (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào 
mặt sau cùa Bán sao Giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với Giấy khai sinh và các 
loại giấy tờ khác” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Chú tịch I lội đồng tuyển sinh ký và 
đỏng dảu xác nhận. Bàn sao Giấy khai sinh có xác nhận này sè là căn cử đẽ ghi 
vào hô sơ học tập, cấp văn bàng chứng chi cho học sinh sau này. Cán bộ tuyền 
sinh và Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiếm tra và
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xác nhận trên;

4. Các trường không được thu bât cứ khoản đóng góp nào của học sinh hoặc 
cha mẹ học sinh. Đối với các trường tư thục phải công khai mức học phí và các 
khoản thu cùa cả năm học tại địa điẽm tuyển sinh.

Trone thời gian tuyển sinh, hàng ngày các trường phải theo dồi, quàn lý và 
cập nhật danh sách học sinh dă xác nhận nhập học vào trường đầy đù, chính xác, 
có chừ ký cùa học sinh hoặc cha mẹ học sinh nếu xác nhận nhập học trực tiếp; cập 
nhật danh sách học sinh trúng tuyền đã nhập học vào hệ thống hồ trợ tuyến sinh 
cùa Thành phố chậm nhất 19 giờ 00 hàng ngày. Ngay sau khi kết thúc đợt tuyên 
sinh, các trường THPT nộp báo cáo nhanh và bản sao Danh sách học sinh đã nộp 
hồ sơ (theo mẫu A//2), côna văn đề nghị tuyên bố sung (nếu tuyên chưa đủ chi 
tiêu); tuyệt đối không được nhận học sinh chưa có đủ hồ sơ hợp lệ hoặc nhận vượt 
quá sô lượng dược giao;

5. Các trường THPT không được tổ chức kiêm tra de chia lớp. Việc phân 
chia học sinh vào các lớp phải đảm bảo sĩ số theo quy định cùa Điêu lệ nhà trường, 
tuyệt đối không để sĩ số giừa các lớp chênh lệch nhau quá lớn./.

1C—



Phụ luc VI

ĐIÈU KIỆN HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC NGOẠI NGỦ 
Ờ CÁP TRUNG HỌC PHỐ THÔNG

(Kèm theo Công văn số 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/202Ỉ cita Sò Giảo dục và Đào tạo) c

TT
Học sinh chọn 
ngoại ngữ học 
tại cấp THPT

Điều kiện học sinh hợc Ngoại ngữ 
ở c ấ p  THCS

Trường THPT 
áp dụng

1 Tiếng Anh Ngoại ngừ 1 hoặc ngoại ngữ 2 là tiếng Anh Tất cả các trường Ti ỈPT

2 Tiếng Nhặt là 
ngoại ngừ 1

Ngoại ngừ 1 hoặc ngoại ngừ 2 là tiếng Nhật 
(học đù 4 năm  ở  cấp  THCS, được thế hiện  
trong  H ọc bụ THCS)

THPT Chu Văn An, 
THPT Kim Liên, 
THPT Việt Dức

3
Song ngữ tiếng 

Pháp

Là học sinh học chương trình Song ngữ 
tiếng Pháp:
- Học lực, Hạnh kiểm cả năm các lóp THCS 
từ khá trò lên
- xếp  loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trờ 
lên
- xếp  loại công nhặn tốt nghiệp Chương 
trình song ngừ tiêng Pháp câp THCS từ loại 
Khá ưở lên

THPT chuyên HN-Ams, 
THPT Chu Văn An

4

Tâng cường 
tiếng Pháp

(Không hục các 
môn Khoa học 

háng tiếng Phãp)

Là học sinh học chương trình Song ngử 
tiếng Pháp:
- Học lực. Hạnh kiềm cả năm các lớp THCS 
từ trung bình trờ lên
- xếp  loại tốt nghiệp THCS đạt loại Trung 
bình trở lên
- xếp  loại công nhận tốt nghiệp Chương 
trinh sone ngừ tiếng Pháp câp THCS từ loại 
Trung bình trở lên

THPT Việt Đức

5
Tiếng Pháp 

hệ 3 năm

Một trong các ngoại ngữ đà học là: tiẻng 
Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, 
tiếng Hàn.

THPT Sơn Tây 
(hệ không chuyên)

6

Tiếng nức
(ngoại ngừ  2 

hệ 7 năm)

(NN1: Tiếng Anh 
NN2: l iếng Đức)

Học sinh đàm bảo đù các điều kiện sau:
- Học tiếng Anh ờ cap TI ICS
- Học Tiếng Đức đù 4 năm ở cấp THCS
- Có chứng chi tiếng Đức đạt A2 trở lẻn 
theo khung tham chiếu châu Au.

THPT Việt Dức 
{Nhỏm học sinh í1ii điêu kiện 
và đăng ký học theo chương 
trình này gọi chung tà nhóm 
Đức 2-7)

7

Tiếng Nhật, 
Tiếng Trung, 
Ticng Hàn, 

Tiếng Đức...
(ngoại ngữ 2 

hệ 3 nám)

Sau khi trúng tuyển và xác nhận nhập học 
vào trườnu THPT, học sinh nộp Dơn xin học 
Ngoại ngữ 2 hộ 3 năm nếu có nguyện vọng.

Một số trường THPT công lập và 
tư thục tổ chức dạy Ngoại ngữ 2 hệ 
3 năm: Phan Đinh Phùng, Việt 
Đức, Phan Huy Chú-Đống Da. 
THPT Đoàn Thị Điểm. 
THCS&THPT M.V.Lô-mò-nô- 
xổp, THCS&THPT Alfred 
Nobel...

TC--



Phụ lục VII

QUY ĐỊNH VÈ NGOẠI NGŨ THI, NGOẠI NGỮCHUYÊN NGỮ 
VÀ NGOẠI NGỬTHAY THÉ CHUYÊN NGŨ 

ĐÓI VỚI HỌC SINH CÓ DỤ’THI CÁC MÔN CHUYÊN NGOẠI NGỮ<

(Kèm theo Công vàn số 922/SGDĐT-QLT ngày 3ì/3/2023 cùa Sở Giảo dục và Đào tạo)

TT

Học sinh 
chọn lớp 
chuycn 

ngử

T rưòng THPT 
có lớp chuvên 

ngữ

Ngoại ngữ dự thi vào lóp 
chuyên ngữ Ngoại ngử diều 

kiện chuyên, thi 
chiều 10/6/2023)

Ghi chủ
Ngoại ngữ 

chuyên ngừ

Ngoại ngữ 
thay the 

chuyển ngừ

ỉ Chuyên
Anh

chuyên HN-Ams.
Chu Văn An, 

chuyên Nguyền Huệ. 
Sơn Tây

Tiếng Anh
Tiếng Anh

Tiếng Đức (dổi với 
nhóm Dức 2- 7)

2
Chuyên

Pháp
chuyên HN-Ams, 

Chu Văn An Tiếng Pháp
Tiếng Pháp

Tiêng Đức (đổi với 
nhỏm Dire 2- 7)

3
Chuycn 
Pháp 3 

năm

chuyên Nguyen 
Huệ

Tiếng Pháp
Tiếng Pháp hoặc 
tiêng Đức {đồi với 

nhóm Đức 2- 7)

Ngoài chuyẻn Pháp, hục 
sinh được dânẹ ký các môn 
chuyên thi chieu 12/6/2023

Tiếng Anh
Tiếng Anh hoặc 
tiểng Dức (đồi với 

nhỏm Đức 2- 7)

Ngoài chuyên Phâp. học 
sinh chi được đảng kỳ 
chuyên Anh ưưìmg chuyên 
Nguyền Huệ

Tiếng Đức Tiếng Đức
Ngoải chuyên Phảp. học 
sinh được dâng ký cảc môn 
chuyên thi chicu 12/6/2023 
(trữ chuyên Anh)

Tiếng Nhặt
Tiếng Nhật hoặc 
tiếng Dức (đổi với 

nhóm Dire 2-7)

Ngoải chuyên Pháp, hục 
sinh dược đang ký các môn 
chuvên thichicu 12/6/2023 
(trừ chuycn Anh)

Tiếng Hàn
Tiếng Hàn hoặc 
tiếng Đức {đổi VỚI 

nhóm Đức 2-7)

Ngoài chuyên Pháp, học 
sinh được dâng ký các môn 
chuycn thi chicu 12/6/2023 
(trừ chuyên Anh)

4 Chuyên
Trung chuyên HN-Ams

Tiếng Anh. 
tiếng Pháp, 
tiéng Đức, 
tiếng Nhật, 
tiếng Hàn

Tiếng Anh. tiéng 
Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nhật, 
ticng Hàn

(riêng nhôm Dire 2-7 
là  Tiêng Đức)

Nểu học sinh đang kỷ 
Chuycn Trung xét tuyển 
dựa vào kểt quả cùa môn 
chuyên ngừ thi môn chuyên 
ngừ phải có NV1 lã chuyên 
IfN-Ams

5
Chuyên

Nga
chuyên HN-Ams,
chuyên Nguyền Huộ

Tiếng Anh, 
tiếng Pháp, 
tiếng Đức. 
tiếng Nhật, 
tiếng Hàn

Tiếng Anh. tiếng 
Pháp, tiếng Đức, 

tiếng Nhật, 
tiéng Hàn

(riêng nhóm Đức 2-7 
lù Tiếng Đửc)

Nếu học sinh dăng ký 
Chuycn Nga xét tuycn dựa 
vảo kết quà của môn 
chuyên ngừ thi mòn chuyên 
ngữ phái có NV1 là chuvèn 
HN-Ams hoặc chuyên 
Nguyễn Huệ



Phụ luc VUI

DANH SÁCH CÁC cuộc THI DO B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TÓ CHỨC HOẶC PHỐI HỢP TÓ CHÚC CHO HỌC SINH 

CÁP TRUNG HỘC C ơ  SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỐ THÔNG *
(Kèm theo Công vãn số 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/2023 cùa Sở Giảo dục và Đào tạo)

TT Tên cuộc thi Don vị chú trì
Năm
triển
khai

1 Học sinh, sinh viên với ý tường khởi nghiệp 
(SV. STARTUP)

Bộ Giáo dục 
và Dào tạo Từ 2018

2 Tuổi trẻ học tập và lảm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh

Bộ Giáo dục 
và Dào tạo Từ 2014

3 An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai
Bộ Công An và ủy 
ban An toàn giao 
thông quốc gia

Từ 2017

4 Giao thông học đường
ủv ban An toàn 

giao thông quốc gia
Từ 2013

5 Viết thư quốc tế UPƯ
Bộ Thông tin và 

Truyền thông
Từ 1971

6 Khoa học kỹ thuật cắp quốc gia dành cho học 
sinh THCS và THPT

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Từ 2012

7
Hội khỏe Phù Đông toàn quôc (gôm các môn 
thê thao được dạv trong trường học, dược tô 
chức 4 năm/lần)

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Từ 1982

Ghi chủ:
- Học sinh đạt ạiải cấp quốc gia tronẹ các cuộc thi do Bộ G iáo dục vả Đào tạo tô 

chức hoặc phối hợp tồ chức phải vượt qua vòng thi cap cơ sở (cap trường, cáp phòng 
Giáo dục và Đào tạo) và dược Sở Giáo dục và Đào tạo chọn cử. cho phép tham dự.

- Học sinh đạt giải cẩp quốc gia trong các cuộc thi về vãn hóa; vàn nghệ; thê dục 
thể thao do Bộ Vãn hóa, Thế thao và Du lịch tô chức phải dược Sở Giáo dục và Đào tạo 
chọn cử, cho phép tharn dự.

- 1 lọc sinh đạt giải trong các cuộc thi khu vực và quốc té phài dược Bộ Giáo dục 
và Đào tạo hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở G iáo dục và Dào tạo chọn cừ, 
cho phép tham  dự.

- Dổi với cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày m ai” : chỉ áp dụng dối 
với học sinh đạt giải cấp quốc gia trước năm học 2020-2021 và được Sở Giáo dục và 
Dào tạo chọn cử tham dự (theo quy định tại Công vân sô 5521/BGDDT-GDTrH ngày 
2 Ị/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông 
cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giảo viên trung học năm học 2020-2021)./.



Phu luc IX

BẢNG QỤY ĐỊNH VIÊT TẤT TRÊN PHIÉU ĐÃNG KÝ DỤ TUYÊN 
VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỎ THÔNG NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo Công vồn số 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Đối tirọng/Dỉện chính sách Ký hiệu viết tắt

I Con liệt sĩ L

2 Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động >81% N

3 Con thương binh, bệnh binh mất sức <81% B

4 Đăng ký thi vào lớp song bằng tú tài 2HC

5 Đăng ký thi vào lớp song ngữ tiếng Pháp 2FL

6 Dâng kỷ học tiếng Đức ngoại ngữ 2 hệ 7 năm 
(có chứng chi A2 trớ lên)

A2

7 Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học

c

8 Đạt giài văn nghệ, thể dục thể thao cấp tỉnh/thành phố
Nhất: VTI; Nhỉ: VT2; Ba:VT3; 
Khuyến khích: VT4

9 Dạt giài văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp tinh/thành phố
Nhất: VH1; Nhì: VH2; Ba: VH3; 
Khuyển khích: VH4

10 Con Anh hùng LLVT. Anh hùng LĐ, Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng

A

11 Là người dân tộc D

12 Hiện sống và học tập ờ vùng KT-XH khó khăn VKK

13 Giải quốc tế về vãn hóa, khoa học kỹ thuật GQH

14 Giải quốc tế về văn nghệ thể dục thao GQT

15 Dạt giãi văn nghệ, thể dục the thao cấp quốc gia
Nhất: G Tt; Nhi: GT2; Ba: GT3; 
Khuyển khích: GT4

16 Đạt giải vàn hóa, khoa học kỳ thuật cấp quốc gia
Nhất: GHI; Nhì: OII2; Ba: GH3; 
Khuyến khích: GH4



Phụ lục X

DANH MỤC MÃ SÓ CÁC TRƯỜNG 
TRUNG HỌC PHỐ TIIÔNG CÔNG LẶP NĂM HỌC 2023-2024 

(Dùng đề đăng ký nguyện vọng dự tuyến theo khu vực tuyển sinh) c

(Kèm theo Công vàn sỗ 922/SGDĐT-QLTngày 3Ị/3/2023 cùa Sở Giảo dục và Đào tạo)

TT Trường THPT Mâ
trường Ghi chú

6 Đỏng Mỹ 2703

7 Nguvền Quốc Trinh 2704
KVTS 5: Gia Lâm, Long Bicn

1 Cao Bá Ọuát-Gia Lâm 0901

2 Dương Xả 0902

3 Nguyền Văn Cừ 0903
4 Yên Viên 0904

5 Lý Thường Kiệt 1501

6 Nguyền Gia Thiều 1502 N2, H2, 
Đ2,T2

7 Phúc Lợi 1503
8 Thạch Bàn 1504

KVTS 6: Dông Anh, Mê Linh, Sóc So*n

1 Bẳc Thăng Long 0701
2 Cố Loa 0702
3 Đône Anh 0703
4 Liên Hà 0704

5 Vân Nội 0705
6 Mê Linh 1601
7 Quang Minh 1602
8 Tiền Phong 1603
9 Tiến Thịnh 1604
10 Tự Lập 1605
11 Yên Làng 1606
12 Da Phúc 2201
13 Kim Anh 2202
14 Minh Phú 2203
15 Sóc Sơn 2204
16 Trunu Giă 2205
17 Xuán Giang 2206

TT Trường THPT Mã
trường Ghì chú

KVTS 1: Ba Đình, Tây Hồ
1 Nguyền Trâi-Ba Đình 0101
2 Phạm Mồng Thái 0102
3 Phan Dinh Phùng 0103 N2

4 Chu Vãn An 2401 SNTP.
Đ2,N1

5 Tây Hồ 2402
KVTS 2: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiểm

1 Đoàn Kểt-Hai Bà Trưng 1101 N2

2 Thăng Long 1102 N2

3 Trần Nhân Tòng 1103
4 Trần Phú-Hoàn Kicm 1301

5 V iệt Đức 1302 N1.N2JI2, 
ĐZ Đ27. TCIP

KVTS 3: Cầu Gỉấy, Đổng Dn, Thanh Xuân
1 Chuyên Hà Nội-Amsterdam 0401 SNTP
2 Cẩu Giắv 0402
3 Yên Hòa 0403
4 Dong Đa 0801
5 Kim Liên 0802 NI
6 Lê Quý Đôn-Đống Đa 0803
7 Quang Trung-Dẳng Đa 0804
8 Nhân Chính 2801
9 Trần 1 lưng Dạo Ilianh Xuân 2802
10 Khương Đình 2803
11 Khương Hạ 2804

KVTS 4: Hoàng Mai, Thanh Trì
1 Hoàng Văn Thụ 1401
2 Trương Định 1402
3 Việt Nam-Ba Lan 1403
4 Ngọc Hồi 2701
5 Ngỏ Thì Nhậm 2702
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TT T rường M8
trường Ghi chú

KVTS 7: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đan Phưọng,
Hoài Đức

1 Nguyễn Thị Thị Minh Khai 0301
2 Thượng Cát 0302
3 Xuán Đỉnh 0303
4 E)ại Mỗ 1801
5 Trung Văn 1802
6 Xuân Phương 1803
7 Mỳ Đình 1804

8 Đan Phượng 0601

9 Hồng Thái 0602
10 Tân Lập 0603
11 Thọ Xuân 0604
12 Hoải Đức A 1201
13 Hoài Đức B 1202
14 Vạn Xuân-Hoài Đức 1203
15 Hoài Đức c 1204

KVTS 8: Ba Vì, Phúc Thọ, Scm Tây
1 Ba Vì 0201
2 Bất Bạt 0202
3 Minh Quang 0203
4 Ngô Ọuyền-Ba Vì 0204
5 Quảng Oai 0205
6 PT Dân Tộc Nội trú 0206
7 Ngọc Tảo 2001
8 Phúc Thọ 2002
9 Vân Cốc 2003
10 Sơn Tây 2301 P3
11 Tùng Thiện 2302
12 Xuân Khanh 2303

KVTS 9: Quốc Oai, Thạch Thất
1 Cao Bá Quảt-Quéc Oai 2101
2 Minh Khai 2102
3 Quốc Oai 2103
4 Phan Huy Chú-Ọuốc Oai 2104
5 Bắc Lương Sơn 2501
6 Hai Bả Trưng-Thạch Thất 2502

TT Trường Mã
trường Ghi chú

7 Phùng Khắc Khoan 2503
8 Thạch Thất 2504
9 Minh Hà 2505

KVTS 10: Chương Mỹ, Hà Đông, Thanh Oai
1 Chúc Dộng 0501
2 Chương Mỹ A 0502
3 Chương Mv tì 0503
4 Xuân Mai 0504
5 Nguyền Văn Trồi 0505

6 Chuyên Nguyễn Huệ 1001 Chuyên
P3

7 Lc Quý Đôn-Hà Đỏng 1003
8 Quang Trung-Hà Dông 1004
9 Trần 1 lưng Đạo-Hả Dông 1005
10 Nguyen Du-Thanh Oai 2601
11 Thanh Oai A 2602
12 Thanh Oai B 2603

KVTS 11: Phú Xuyên, Thường Tín

1 Đồng Quan 1901
2 Phú Xuyên A 1902
3 Phú Xuycn B 1903
4 Tận Dân 1904
5 Lý Tử Tấn 2901

6 Nguyền Trâi-Thường Tín 2902
7 Tô Hiệu-Thường Tín 2903
8 Thường Tín 2904
9 V ân Tảo 2905

KVTS 12: Mỹ Đức, ứng Hòa
1 Hợp Thanh 1701
2 Mỳ Đức A 1702
3 Mỹ Đức B 1703
4 Mv Đức c 1704
5 Đại Cưởng 3001
6 Lưu 1 ỉoàng 3002
7 Tran Dăng Ninh 3003
8 ứng Hòa A 3004
9 Úng Hòa B 3005

Ký hiệu viết tẳt cột "Ghi chú": SNTP: Song ngữ tiếng Pháp; P3: Pháp 3 nảm; Nl: Tiếng Nhật (NN1); 
N2: Tiếng Nhật (NN2); 1)27: Tiếnẹ Đức (NN2 hệ 7 năm): Đ2: Tiếng Đức (NN2 hệ 3 năm);

H2: Tiếng Hàn (NN2); T2: Tieng Trung (NN2); TCTP: Tăng cường Tiêng Pháp./.



Phu lục XI

CÁC MÂU BIÊU
PHỤC VỤ ĐĂNG KÝ D ự  TUYÊN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHÓ THÔNG

NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Công văn số 922/SGDDT-QLT ngày 31/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào lạo)

Mẩu M01: Phiếu đănẹ ký dự tuyền vào lớp 10 TH PT năm học 2023-2024 (mặt trước)

PHIÊU ĐÀNG KY D ự  TUYEN YAO LƠP 10 TRUNG HỌC PHO THONG NAM HỌC 2023-2024
tTrvỏc kki t i  tha: Pk:iu đfaf kị đL nậỈH (ĩ>KDTj. ĩ*ũ :tJí Jot kỹ toc nụt xa HƯỚNG DẦN GHI PHIỂL' 

nfacnj à*w. ctoa ròfri:*th hi: cán bi táp rhfri ĐĨIDT Jr ềtỹt htróv dứv

PHONG GUO DCC BAO TAO lCDPTl TRƯỚNG TRƯNG HOC co sớ (THCSV TRUNC TÂM CPXN-CPTX bópếii%

L THỎNC TIN CÁ NHÀN
1 Ho r i  tia  tkiaiak VJicUntoaibdLj ...... - ............................. 2.Lỡp9
3. Cioiriak 4. D ia tệe /G B ^ íid * / 5. Hơỡag ckãk lick d ia tộc I 1

6. N‘fả) tkiae earn ilak: 7. Noi link iTỈ*X tak

8. M i kọ< link <’Uì&rAdơv\yincữ&£  duKỊaúũDĐTdc £Ẩm zi) ntínphítt ÙW Ĩtip}. ________________ I I I

9. Nơi tkơớag trù

10. Noi ỡlùỳa lạỉ. .......................................

11. KVTS rr>*0 nx thr*Ị rv  l___ ] 12. Dual ti«a Oếa (00 nhí. 1 _ ] 13. Có ekaraj cki tỉcag Đứt A2 trò 1»B L U

14. Ki* g a i học rịp  t i  rta lay ta  eip THCS:
Lop ? T ~ r - s * Ehírt traar bill ®ă« Cl 6Ìe «p»

Hiu k»ai THC5 Via Toil Njou »CB viilý Kh  koc Sák Sờ Đu
Hoc lợt

15. Điỏa thofl lira kệ 16. Doi rav*t sfc'

u .  ĐANC k y  DỰTUYEN VAO LƠP 10 KHONC CHUYÊN TRƯƠNC TRUNG HỌC PHO THONC CTHPT)

17. Đ*Bị kỹ Njof ỉ a -»  kọc tại tnrỡag THPT /4** p>ứp ữx. SVs,' I I

18. Đinc kỹ N(0*i BSW tkí 'ÌẾn đu thiu ìữ t ĩK l  tín. Jr.\ Phịỹ, £Vr. y<ứ. Hát: n  __  I
'Thi ĩmk cte' ổtog ặỊ <ti aộể* \ás £p ỈOchộin cờtphí Ịh  ìùs 6

19. Đàng ky KITS I I Xổ :ự thxrìTS -tap tt* -Juĩmí r y  ĨO. sỗ loyng nsoyệa vọag I---------1
•) Nfnyto vẹo( 1 Oto *1 ữviKỊ m?T, M i ĩroònt THPT I J

k) Sgmyim Tpaf 2 « 4 *  1HPU: Mà ‘rows* THPT í I

e) N n H >  Y Ọ B t  3 ế©rftín ữvànt TUFT;: ..........  .... M i tn ớ ũ t  THPT 1--------------- 1

III. ĐẢNG KỶ D ự TUYỂN VÀO LỞP 10 CHUYỀN THPT __________
21. Xgo«i ngờ tki tkay lk« chuyên BgờUnt ĩhkp. ữỉt.Shít /te) I ỉ 22. Dual »ơ tayỈB. I. — 1

23. Xgnyậa tọng chuy «a .7\' :ữứ L h  \ x  ẰỠự ±róĩ ữfj:
rầi MO — M ĩ —

■MOdVtki Tia tnró»e ip w r 10*11 Tea cnrámt afaẠ*n ««*c -

Baiiiẩat 12 6 20Ỉ3
Bail ckũn 12 4 7PĨ3

Ckmia ttãasTraac Ckavểa Ha Kọi-Amtttòa

Cầr ra ÚCB| Np

IV. ĐẢNC KÝ D ự  TUYỂN VÀO LỚP 10 HỆ SONC BẢNC t ủ  t ù

24, Ngnyệ. rọag 1 (ưu vvònỊ THPT; . Mà trtrỡag THPT I I

26. Xgnyóa rpag 2 f3 k ain want TtữT; M* truỡas THPT I Ị
V. ĐẢNC KỶ D ự TU\’ỀN VÀO LỚP 10 SONG NCỮ TIỂNC PHÁP 2« Điirn Pkáp mt ừ  í ]

27. Neat rá vọoe 1 !3* tin ữ x* t TK?r M i ‘râ ra s  ĨHPT 1 ]
28. NeoÝệa voae 2 • Oh tin ữv*t THFT- 31i tnrỡne THPT 1,  ]
2». Ngat-ậa rọ a j vảo lớp tia C c«ró*f Uroj Phãp Tnrỡae THPT Vi* Đức (ShđátỊtỳ U nđđuXrtotvỗq  L U

HIỆU TRƯƠNG GIAM Dôc CHA.m Ệ n GƯƠI giam  ho  thi sinh
u*>-*h+* i .M r i j i ,*  ar, w
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Mỉu '102

DON XIN CHUYÊN ĐỔI KHU vực Tl. YÊN SINH 

Kinh gửi: Phỏng Giáo dục và Dào tgo

Sinh ngay..........thing..........nảin.......
Là học linh tóp:.............. Truởng:.......................................................
Hộ khàn thiròmg trú’ .......... ...... .....—.... - .........- ........................

Thuộc khu vực tuyển sinh: Ị I

Em làm dơn nãy xin đuọc chuycn đoi sang khu vục tuycn sinh: □  
Lỷ d o : ........

Kinh de nghi Phòng G DDT............... ....... ......... xem XC1 giá! quyết

:Vjerti ... lining nứm ỉO Ĩ)
t IU M|. Its HỤC' SINII XẢC MIẠM t A HIU' mrờM;iupnci»NS44>7\»

(Kỳ, ghi ếọ tíni (KỊ, ghi toi tín) (Ky' tín »ti Jf’iffg díul

Mỉu MW

PHỎNGGDĐT CÓNGIIÒA XẢ HỞI CHUNGIllA VIETNAM
Tniòng THCS: Dộc lập - tự do • H«nh phúc

DAN1I SẢCIIIIỌC SINH DẾ NGIII 
VÀO IIỌC I.ỚP I0THPT TRƯỚC.' MỌT T llồ l

N ỉm  học 2023-2024

rr l l f  vả tên Ngấy vinh
xếp loại

Ghi chú
Học lực Hạnh kiếm

I >anh sãch c ó ........ hoe sinh

Hà nội ngộy.... thủng.....  /lủm 2023
DẾ NGI1I CỦA PHÒNG GDDT íllỆ lỉ TRƯỜNG

(Kị ỉtn  ni ihvìx iứut

TRƯỞNG PHÒNG
(Kỷ tín ló dimỊỊ itiiuf

SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO IIẢ NỘI
Duyct...............học sinh

ru. GIÁM DỒC
TRƯỞNG PHÒNG OM A KIM I Gl>

I U -
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Mẩu M08 (in từ phần mềm quản lỷ thi) để học sinh kiếm tra. ký xác nhận

Mầu tó 06
(3at) hứnii him theo Thòng tư sọ 0 1 20Ỉ9'TT-BLĐTBXH ngáy 02 thang 01 nòm 2019) 

MẢV GĨẢY XAC NHẬN KHUYÊT TẬT

‘CỘNG HÓA XẢ HỘI CHÙ NGHÍA VIỆT NAM 
Dộc lặp - Tự do - Hạnb phúc

l o u r  x á c  n h ậ n  KHCYÊT TẬT

3Sohi*u:................
‘Họ vàtta' ............................................ ~ ............................
fNgay. tháng iLim smh ........................'Gióitinh; . ...........................................
"Nen DKHK thường trú 
•Nen ờ hxẶn Btỷ.
*Dang khuyết rật-

:ộMưc dớ khuyèt tíx
nNgáy....... thing nẳra

i:Chũ tịch ƯBND............
___________________________________ _____________ /Kỷ tin, đỏitgdởu)_____________

Chủ thích:
'Quôc bifu:
Cộng hòa x i h<-i chủ nghĩa Việt Nam chữ m hoa, chữ đứng. đâm. mâu đen 
Độc lập - Tự do Hanh phuc: chừ in thướng, chừ dưng, đậm, mãu đen 
ĩClây xác nhậu khuvét tật: Chừ in hoa. chừ đứng, dâm, roáu đò.
^So iiiệu: Ghi mâ sổ don VI hanh chinh cáp xả theo Quyèt định số 124 2004 QĐ TTg cùa Thú 
tương Chinh phủ ngây 7 s 2004 việc bản hanh bang dajih mục vã m l JO các don VJ hành 
chinh Viet Nam va sau chữ 50 ghi thú tự người khuyết tãt Vi du: Người khuvít tỊt thữ 3 tại xỉ 
Đ«1 Lai. Huyện Gia Binh ùnh Bic Ninh có sô hiệu lả: 09469.000003, Ngưoi khuyết tát thư I0S 
tai Phương Háng Bỏng. Quản Hoãn Kiém. Ha Nội co só hiệu: 00076.000108 Ghi số, chừ in 
thướng, chử đung, mau đen.
JHọ V* trá: a .ừ  in hoa. chừ dửng. dim. mau đen.
*Ngày, (bang, nỉtu ũnb: Ghi đẳy đủ ngay, tháng, nâm smh. chử thương 
•Giói linh: Gbt "Nam hoảc •*NỬ", chừ m thường, chừ dưng, màu dem
*Noi đáug ki bộ khâu thướng trú: Ghi theo sỏ hộ kháu của người khuyẽt tà!, chừ m thương, 
chừ đứng, mâu đen
•Noi ớ hifn nay Chừ in thướng, chừ dửng, mau đen
•Dạng khu vét tật: Ghi dũng cac dang khuyét tật theo quy đinh tai Đièu 3 Luạt người khuyèt tãt, 
chử in thường, chừ dứng, máu đen
'•Múc độ klìuyêt tật: Ghi dũng raừc độ khuyét tàl theo quy dtnb tai Đtều 3 Luãt người khuyẽt
tật. chử in thưcng, chừ đứng, mau đen
"Ngày tbáng Iiỉm: Chử in thương, chừ dvmg. mau đen
lỉCbù t|cb L’r  bao nbãn dân kỹ tên. đóng dâu: ghi chừ m thuõng, chừ dừng. đàm. mau đen

li—
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Mỉa Ml 0

SỞ GDĐT HÃ NỘI CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM
Đơn VI ...................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........TCH- ....
Hà Nội. r.gày.... thảng.....nám 2023

KẾ HOẠCH
VỀ CÔNG TẢC TUYỂN SINH VÀO LỞP 10 TRƯNG HỌC PHỎ THÔNG

NÁM HỌC 2023-2024

Cin cử Thòng tu sổ 32;2020TT-BGDĐT ngày i 5/9/2020 của Bộ Giáo due vã Đào 
tao (GDĐT) ban hành Điều le trường tiling học cơ sỡ (THCS). trướng trung học phổ thõng 
(THPT) vã trường phồ thông có nhiều cẩp học,

Cẳn cữ Thõng tư 36 2017TT-BGDĐT ngày 28 12-2017 của Bó GDĐT ban hành Quy 
chế thực hiên cồng khai đốt với cơ sở giáo due và dào tạo thuộc hệ thõng giáo due quoc dán,

Cản cứ Quỵết đtnh số ... QĐ-SGDĐT ngày / 2023 cùa Sớ GDĐT vè VKC giao chi 
tiêu ke hoach tuvcn sinh vảo lóp 10....... nảm học 2023-2024,

Cân cử Công vàn sỏ 922 SGDĐT-QLT ngày 31 3-2023 CŨ3 Sỡ GDĐT về việc hưỡng 
đản tuyền sinh \ ao lớp 10 trung hoe phó thõng nim hoe 2023-2024;

Càn cữ đãc điềm tinh hình thực tể cũa Trường Trung tàm...... màm hoe 2023-2024,
TruỡngTrunc tảm . ban hành kế hoach còng tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT nầm 

học 2023-2024, cụ thể như sau
L MỤC ĐÍCH YẺƯ CẢU 

IL NỘI DUNG
1 Phương án và đòi tương tuyên sinh

2. Độ tuổi dự tuyển

3 Hồ sơ dự tuyền
4. Chi tiêu vả đta bàn tuyên sinh
5 Thời g lan tuyên sinh
III. TỎ CHỨC THỰC IIIỆN
1 Phản công nhiêm vụ
2 Chè đò báo cảo

«**«-• HIỆU TRƯỢNG/GIẢM ĐỔC
m ả i * * * * * *
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s ơ  GIẢO DỤC VÀ ĐẢO TẠO 
Đơn v ị:...................

Mầu M il

CỌNG HOÃ XÀ HỌI CHỦ NGHÍA YUẸT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hả S ệ l ngày ỉ hảng nám 202S

BẢO CÁO

CÓNG TẢC TUYỂN SINH VẢO LỚP 10 THPT 
NẰM HỌC 2023 -  2024

ỉ. Bảo cio thống kè số lượng tuyển sinh
a  ĐỒ ỉ với các Tnràrtg THPT cóng lộp khỗng chuyên

Lớp

Chi
riêu
được
giao

Điểm 
chuán 
lẩn ỉ

Điếm 
chuân 
lẩn 2

(nếu có)

NVI
(hs)

NY2
<bs)

NV3
(hs)

Tổng 
sô đi 
tuyển

So với chi tiêu
Ghi
chủThừa Thiếu

Tiếng Anh

Tièng NhàtNNl

Tièng Đức 27

Tiêng Pháp 3 năm

b. ĐỔI vớt các trượng THPTcỗng láp rư chủ tát chinh, rư thuc. rung tám GDXX-GDTX. cơ 
sỏ giảo dục hin kẻt đào tao ván hóa chuơììg trinh GDTX

Chi tiêu 
được

gỉao/sổ lởp

Tông sô 
học sinh 
rli tuyên

Chù ra So VỚI chi tiâu
Ghi
chú

Học sinh nội tinh Ngoại
tinh Thừa ThiềuTôt nghiệp 

nàra học 2022-2023
Tổt nghiệp 
nám trước

2. Thuận lẹt, khỏ khảo và Ý kiến dể xuầt (nểu cỏ)
a Thuận iợi

b Khó thán

c. Ý kiếì\ đề xuất

H l£ l TRƯỢNG/CIẢM ĐÓC 
(K\\ đỏng dâu \à ịh i  rò ho tint




